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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ CHUYÊN MÔN 

NĂM HỌC 2023 – 2024.
PHẦN I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023 – 2024.
I. Cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2023 – 2024:

· Quyết định Số: 2457/QĐ-BGDĐT, ngày 23 tháng 8 năm 2023 Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

· Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2023 về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ tưởng Bộ GDĐT; 

· Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/8/2023 về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam;

· Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 8/8/2023 về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của UBND tỉnh Quảng Nam;

· Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 – 2024 của Bộ GDĐT;

· Công văn số 1955/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 – 2024 của Sở GDĐT;

· Các thông tư số 58, 26, 22 của Bộ GDĐT về  đánh giá, xếp loại học sinh THPT…
Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường THPT Đỗ Đăng Tuyển.

Tổ bộ môn Sử-Địa- GDCD trường THPT Đỗ Đăng Tuyển xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2023- 2024 như sau:

II .Đặc điểm- tình hình:

1. Thuận lợi:

   - Đa số giáo viên giảng dạy có tuổi nghề từ 10 năm đến 28 năm tương đối có kinh nghiệm và nhiệt tình trong công việc.có tính cầu tiến,luôn học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp
   - Đoàn kết nội bộ

   - Được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của ban lãnh đạo nhà trường.

   - Sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể, các hội tích cực tham gia làm công tác xã hội hóa giáo dục.


- Nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất khá đầy đủ 


- Chất lượng đội ngũ: Tất cả thành viên của tổ đều đạt chuẩn đào tạo 100%.

2.Khó khăn:


- Địa bàn tuyển sinh của trường là vùng B Đại Lộc có 7 xã, trong đó có 3 xã thuộc diện miền núi, địa bàn rộng, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, số gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều. Địa bàn Đại lộc là rốn lũ, việc đi lại học tập của học sinh khó khăn nhất là mùa mưa lũ. 


- Năm học 2023-2024 tuyển sinh vào lớp 10 có 12 lớp (495 HS), điểm xét tuyển đầu vào là 30 điểm, trường chỉ xét tuyển vào lớp 10 nên chất lượng đầu vào  vẫn còn thấp.

   
- Việc đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực chủ động học tập của học sinh gặp không ít khó khăn do học sinh chưa  có sự chuẩn bị chu đáo bài học ở nhà.

   
-  Trình độ công nghệ thông tin của các thành viên của tổ Có những hạn chế nhất định trong chương trình đổi mới phương pháp dạy – học và phát triển phẩm chất năng lực của học sinh theo CTGDPT 2018.

3. Đặc điểm của tổ:

   - Số lượng thành viên của tổ: 09
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Công tác kiêm nhiệm

	01
	Nguyễn Văn Sáu
	1975
	1998
	TTCM, TB TTND

	02
	Nguyễn Thị Bình
	1976
	2001
	CN 12/3, TTCĐ

	03
	Lê Thị Kim Đính
	1978
	2001
	

	04
	Huỳnh Thị Thư
	1980
	2004
	CN 11/7

	05
	Nguyễn Văn Thuật
	1985
	2012
	CN 12/6

	06
	Nguyễn Thị Thuý
	1996
	2023
	

	07
	Lê Thị Hoan
	1982
	2005
	TPCM- NT môn Địa

	08
	Trần văn Chanh
	1983
	2007
	CN 11/9

	09
	Nguyễn Thị Linh
	1987
	2012
	CN 11/8


   +  Đạt chuẩn đào tạo: 9/9 – Tỷ lệ : 100%

   +  Nữ : 06 – Tỷ lệ : 67 %

   +  Tuổi đời cao nhất: 48, thấp nhất: 27
   +  Tuổi nghề cao nhất : 25 năm, thấp nhất : 2 năm

III.Các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu thực hiện trong năm học 2023 - 2024
1. Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và công đoàn ngành.
     -100% tổ viên có tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, không có tổ viên vi phạm qui chế của ngành và pháp luật nhà nước.
     -100% tổ viên thực hiện nghiêm túc giờ giấc, nề nếp, tác phong lên lớp dạy.
     -100% tổ viên thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, nhà trường và tổ chuyên môn.
2.Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên:  
   - Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn sách giáo khoa 11 mới  trực tuyến (tại trường) và trực tiếp (nếu có)
   - Tham gia bồi dưỡng chính trị hè .

   - Bồi dưỡng chuyên môn do sở tổ chức.

3. Các hoạt động chuyên môn:
   3.1 Thực hiện nội dung chương trình giáo dục THPT, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giáo dục:

     a.  Chỉ tiêu phấn đấu:

-100% tổ viên thực hiện tốt tập huấn chương trình giáo dục trung học phổ thông  2018 của Bộ GD ĐT yêu cầu về bộ môn.

-100% tổ viên thực hiện đúng qui chế về kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.

-100% tổ viên tham gia tích cực các hoạt động giáo dục tổ chuyên môn và nhà trường.

-100% tổ viên sử dụng tốt các đồ dùng, thiết bị  vào dạy học cho học sinh.

    b.Biện pháp thực hiện:

Nghiêm chỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, “ nói không với tiêu cực trong thi cử, nói không với bệnh thành tích, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đọc chép và không để học sinh ngồi nhầm lớp
Chủ động trong việc xây dựng và bổ sung kịp thời kế hoạch hoạt động, dựa trên kế hoạch và khung chương trình năm học, tiếp tục thực hiện đúng theo khung phân phối chương trình, biên chế và nội dung chương trình năm học, kế hoạch dạy học của Bộ GD & ĐT, sở GD & ĐT, nhà trường và tổ chuyên môn đã thống nhất.

Phối hợp tốt và nhịp nhàng giữa đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá định kì, bám sát theo chuẩn kiến thức kỹ năng, giảm tải chương trình của bộ môn, mà phù hợp với đối tượng học sinh trong nhà trường. Chuẩn kiến thức kỹ năng phải dựa trên cơ sở phát triển năng lực, trí tuệ học sinh trong trường ở các mức độ khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp; nội dung bao hàm các mức độ khác nhau của nhận thức đảm bảo tính( nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo).
Tổ chức hoạt động đổi mới phương pháp dạy học tích cực, chú trọng và phát huy vai trò của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm và giáo viên hướng dẫn một cách linh hoạt và phù hợp. Cần tổ chức nhiều hoạt động học tập cho học sinh ( như phụ đạo, học nhóm, học thông qua đài báo, mạng internet thanh niên..,) nhằm rèn luyện cho các em kĩ năng sống, giải quyết tình huống, giải làm bài tập, tự ôn tập, tự học, tạo cơ hội cho học sinh chuyển từ học tập thụ động sang tự học chủ động, tự học trong nhà trường, tự học trên lớp, tự học ở nhà trước khi đến lớp, tự học sau bài học.

Giáo viên cần đặt ra tình huống có vấn đề liên quan đến bài học và linh hoạt trong việc giải quyết tình huống sư phạm. Trong quá trình dạy học nếu có sự chênh lệch lớn về trình độ nhận thức của học sinh trong lớp, giáo viên cần phải phân hoá đối tượng học sinh, đồng thời cân đối kiến thức hướng dẫn và truyền đạt cho các em, kết hợp với học tập_hợp tác. 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh: Nhằm phản ánh trung thực kết quả lĩnh hội nội dung tài liệu học tập của học sinh. Nội dung kiểm tra phải phù hợp với các yêu cầu chương trình quy định, đối tượng học sinh. Tổ chức thi phải nghiêm minh, công bằng. Để đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, đánh giá từ khâu ra đề, tổ chức thi tới khâu cho điểm; chú ý đánh giá cả số lượng và chất lượng, cả nội dung và hình thức. Các câu hỏi kiểm tra cần có tính hệ thống câu hỏi từ dễ đến khó, cần trân trọng sự cố gắng của học sinh, đánh giá cao những tiến bộ trong học tập của học sinh.

Cần lấy ý kiến của học sinh về quá trình truyền đạt và hướng dẫn học tập để rút kinh nghiệm cho bản thân. Nên cho học sinh tự đánh giá lẫn nhau để rút kinh nghiệm trong quá trình học tập.

Tăng cường hoạt động của tổ chuyên môn, thống nhất việc biên soạn bộ giáo án mẫu,  phân công giáo viên dạy và giáo viên dự giờ, nhằm đánh giá, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nội dung, đối tượng học sinh và phù hợp được nhiều lớp.

Khai thác và sử dụng tốt các thiết bị dạy học, phần mềm ứng dụng, công nghệ thông tin, báo chí, mạng internet hỗ trợ tiện ích trong quá trình giảng dạy đạt hiệu quả.

Tham mưu với cấp trên trong việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học,  phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Phối hợp chặt chẽ với Ban GDNGLL, ban quản lí học sinh nội, các đoàn thể trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh và nâng cao trách nhiệm của giáo viên trong công tác chuyên môn. 

nêu gương, biểu dương kịp thời những tấm gương học tốt, chăm chỉ, chuyên cần.

  3.2 Nề nếp , chất lượng chuyên môn

    a.Chỉ tiêu phấn đấu:  

     -100% tổ viên thực hiện tốt nề nếp, nội qui_qui chế nhà trường, tổ chuyên môn.

     -100% tổ viên thực hiện đảm bảo các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn theo qui định.

      -100 % thực hiện đúng quy định về giáo án : soạn mới cho cả 3 khối lớp đối với  tất cả giáo viên của tổ. Mỗi giáo viên có tối thiểu 2 giáo án điện tử/năm
    -100% tổ viên tham gia dự giờ, đăng kí dự giờ, thao giảng, hội giảng đảm bảo theo qui định nhà trường, phân công của tổ chuyên môn.

          ( thao giảng 1t/năm/1GV, dự giờ 10t/ 1GV/năm)
    -100% tổ viên tham gia tốt các buổi họp HĐSP, sinh hoạt chuyên môn, thảo luận chuyên đề theo kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

    -100% Thực hiện đúng nề nếp chuyên môn theo qui định: Đi dạy đúng giờ giấc, đúng tiết, chuẩn bị giáo án giảng dạy đảm bảo theo PPCT, thời khóa biểu. Hoàn thành nhiệm vụ khi được sự phân công dạy thay của tổ trưởng, BGH nhà trường.

   b.Biện pháp thực hiện:

    * Về việc thực hiện hồ sơ sổ sách:
Triển khai và phổ biến qui định về việc thực hiện đầy đủ các loại hsss chuyên môn, để tổ viên thực hiện đảm bảo đúng qui chế của ngành, nhà trường và tổ chuyên môn thống nhất.
Tăng cường công tác kiểm tra hsss của các tổ viên ít nhất hai lần/ năm (có thể kiểm tra định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất), kiểm tra tiến độ thực hiện BCCT nội dung chương trình 2 tháng 1 lần.

Các loại hồ sơ của tổ chuyên môn và của cá nhân phải được cập nhật kịp thời trên hệ thống vn.edu.

    *.Về công tác dạy và học:
Dạy và học bám sát theo chuẩn kiến thức kỹ năng _nội dung khung phân phối chương trình năm học của ngành, kế hoạch năm học của nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên.

Tăng cường sinh hoạt chuyên đề

Dựa trên tình hình thực tế của nhà trường, đối tượng học sinh, điều kiện dạy và học, mà tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn có sự phân bố thời lượng, nội dung phù hợp nhất định để nâng cao chất lượng dạy và học.

Thực hiện tốt khâu vào lớp  kiểm tra tỉ số, ổn định nề nếp, tác phong học sinh. Ghi sổ đầu bài đúng nội dung tiết dạy theo PPCT, nhận xét giờ dạy, cho điểm và ký tên trong sổ đầu bài theo qui định.
Nhiệt tình trong công tác giảng dạy trên lớp, sử dụng đúng thời gian tiết dạy và có hiệu quả, chủ động đầu tư nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học tích cực, chú trọng thời lượng ôn tập, cũng cố kiến thức-kỹ năng, bố trí thời gian hợp lí để dạy phụ đạo, cũng cố kiến thức căn bản cho học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi. (Đặc biệt chú trọng học sinh khối 12 thi tốt nghiệp đạt kết quả bộ môn đề ra…)

Chú trọng đầu tư nghiên cứu và chuẩn bị tốt các tiết dạy thực hành, vận dụng tối đa đồ dùng dạy học bộ môn sẵn có. Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình dạy và học, đồng thời sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, làm đồ dùng dạy học, thí nghiệm thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin  (sử dụng hình vẽ, tranh, ảnh, video, máy chiếu) trong giảng dạy, nhằm gây sự chú ý, tập trung, tính hấp dẫn, hứng thú và trực quan sinh động làm cho học sinh.  
Công tâm tìm hiểu đối tượng, khả năng tiếp thu kiến thức mới, hỏng kiến thức cũ, cân đối  phân hóa đối tượng học sinh, nội dung kiến thức trong quá trình truyền đạt, đồng thời tham mưu kịp thời với BGH nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở, vật chất hỗ trợ tốt và nhanh chóng cho quá trình giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. 
Tăng cường vai trò tổ trưởng chuyên môn trong quá trình giám sát , kiểm tra, quán triệt tổ viên thực hiện đảm bảo cuộc vận động “Hai không” về việc ra đề kiểm tra, tiến hành kiểm tra, chấm bài, trả bài, vào điểm, đánh giá, xếp loại học sinh đảm bảo tính công bằng, minh bạch, công khai. Kịp thời phân công giúp đỡ, hỗ trợ thêm cho thầy cô giáo  chưa có nhiều kinh nghiệm để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Tăng cường thường xuyên vai trò của giáo viên bộ môn trong việc kiểm tra bài cũ, vở học, vở làm bài tập, chú tâm đến việc tổ chức lớp học, hoạt động học sinh tham gia phát biểu xây dựng bài, làm bài tập. Động viên khích lệ tinh thần giảng dạy của quí thầy cô giáo, cũng như việc học tập của học sinh một cách kịp thời. Đồng thời phối hợp để nhắc nhỡ, xử lí, kiểm điểm nghiêm khắc những trường hợp vi phạm nội qui qui chế của bộ, ngành, sở giáo dục, nhà trường, lớp học.
Quán triệt và chấn chỉnh kịp thời trường hợp giáo viên đi dạy trễ giờ, bỏ tiết, đổi tiết, dạy dồn ép nội dung chương, xáo trộn giáo viên của lớp. Đồng thời hạn chế tối đa việc dạy thay, dạy giúp trong thời gian dài ( trừ lí lo chính đáng và thiết thực) để trách sự mất ổn định lớp học, không liền mạch kiến thức, cũng như việc theo dõi và bám sát được đối tượng học tập.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, tăng cường công tác dạy phụ đạo, cũng cố kiến thức căn bản cho học sinh yếu kém, giúp đỡ các em tự học, đầu tư thời gian bồi dưỡng học sinh khá giỏi của  bộ môn.

Tăng cường tìm kiến tài liệu, bồi dưỡng  chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư nghiên cứu soạn giáo án điện tử, giáo án power_point ,elear.., khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin, máy chiếu, đồ dùng, thiết bị thí nghiệm thực hành vào giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực. 

Phân công giảng dạy hợp lí chú trọng các lớp chọn và khối 12 và hạn chế giáo án.

     * Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12: 


Môn Lịch sử : Thầy Sáu


Môn Địa:  Cô Linh

     *Phân công Hội giảng:T Chanh
     *Phân công thao giảng:


Học kì I :  Lịch Sử: thầy Thuật ,Cô Đính, Cô Thư.
                          Địa: Cô Linh


Học kì II :  Lịch sử: Cô Bình , thầy Sáu, Cô Thuý
                          Địa : Cô Hoan, Thầy Chanh

     *Phân công thi giáo viên giỏi Tỉnh môn Sử:  Cô Huỳnh Thị Thư (không tham gia)
     *Phân công hội giảng cô Linh
     *Phân công thi giáo viên giỏi Trường:  Cô Đính, cô Thư, Cô Linh.
     *Phân công thanh tra toàn diện hoạt động sư phạm:


-Tiến hành thanh tra sư phạm  trong đó thanh tra toàn diện theo quy định 1/3 

số lượng thành viên của tổ đảm bảo theo yêu cầu của công tác thanh tra   cụ thể:


Học kì I:  thanh tra toàn diện: Cô Thư, Cô Đính 

Học kì II:  thanh tra toàn diện:  Thầy Chanh.

     * Phân công kiểm tra theo hồ sơ chuyên đề:  Cô Bình, Thầy Thuật, Cô Thuý, Cô Hoan, cô Linh.
* Xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở nội dung kế hoạch tổ chuyên môn đảm bảo yêu cầu thể hiện được các hoạt động chuyên môn, kiêm nhiệm và chi tiết hóa kế hoạch.  

* Phân công xây dựng ma trận và đề kiểm tra giữa kì 1,2:

	TT
	LOẠI ĐỀ
	GV thực hiện
	THỜI GIAN NỘP
	YÊU CẦU

	1
	Ma trận và đề kiểm tra giữa kỳ I và cuối học kì 1 
	Sử 12 : Thầy Sáu
GDCD 12: Cô Bình 

Sử 11: Cô Thư
GD KT& PL 11: Cô Đính
GD KT& PL 10: Thầy Thuật 

Sử 10: Cô Thuý – Cô Thư
Địa 12: Cô Hoan

Địa 11: Cô Linh 

Địa 10: Thầy Chanh 


	- Ma trận và đề kiểm tra giữa kỳ I 17/10/2023
- Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì 1

01/12/2023
	Nhập ngân hàng đề kiểm tra vào Hệ thống quản lý ngân hàng đề thi Master test (online) và nộp file kèm văn bản vào địa chỉ email: nguyenhongsinh79@gmail.com

	3
	Ma trận và đề học sinh giỏi cấp trường


	Sử 12 cô Bình, Thầy sáu

Địa 12 cô Linh , Thầy Chanh
	02/02/2024
	

	4
	Ma trận và đề kiểm tra giữa kỳ II và cuối học kì II
	Sử 12 : Thầy Sáu

GDCD 12: Cô Bình 

Sử 11: Cô Thư

GD KT& PL 11: Cô Đính

GD KT& PL 10: Thầy Thuật 

Sử 10: Cô Thuý – Cô Thư

Địa 12: Cô Hoan

Địa 11: Cô Linh 

Địa 10: Thầy Chanh

	02/03/2024
	

	6
	Ma trận và đề thi thử Tốt nghiệp THPT 
	Sử : Thầy Sáu

GDCD: Cô Bình

Địa: Cô Hoan


	15/5/2024
	


 * Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: Nội dung hành chính chiếm khoảng 15%, còn lại 85% dành cho chuyên môn: 


- Xây dựng chủ đề dạy học gắn liền kiến thức liên môn


- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn,trường học kết nối.

    
- Chú trọng việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và chất lượng bộ môn, phổ biến kịp thời các kế hoạch của trường đến tổ viên, phản ánh kịp thời các đề xuất, ý kiến đóng góp của tổ, tổ viên đến với nhà trường.

    
- Chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học và tiếp tục rút kinh nghiệm chương trình Sử- Địa- GDKT &PL 10, 11.


- Xây dựng kế hoạch ôn tập đối với học sinh 12, để dạy cho học sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024.

    
- Thảo luận, bàn bạc các tiết dạy khó trong chương trình nhằm tìm ra phương pháp giảng dạy hợp lý và hiệu quả.

    
+ Thực hiện tiết giảng dạy chuyên đề tự chọn  cho  khối lớp10 :35 tiết /năm(có 5 lớp 10 học  môn sử, địa là 10/7-10/8-10/9- 10/10, 10/11. Khối lớp11 :35 tiết /năm(có 5 lớp 11 học  môn sử, địa là 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10.
    
+ Thực hiện tiết giảng dạy tự chọn theo chủ đề bám sát cho  khối lớp12 :35 tiết /năm (Áp dụng cho lớp 12/6 đến 12/10).


- Thực hiện giảm tải  nội dung theo công văn 3280/BGDĐT-GDTrH  của Bộ giáo dục và đào tạo qui định đối với chương trình lớp 12,đổi mới cách ra đề thi ,kiểm tra,đánh giá của Bộ, nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, đặc biệt chú ý trách nhiệm của giáo viên đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,giúp đỡ học sinh yếu, kém ,sinh hoạt trực tuyến,kiến thức liên môn,dạy học tích hợp, chuẩn bị tốt các cuộc thi do Sở tổ chức từ đầu năm học, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung xây dựng các chủ đề dạy học mỗi môn học,xếp loại chuyên môn giáo viên.

* Các hoạt động nâng cao chuyên môn:


- Tham gia đầy đủ sinh hoạt cụm để học hỏi, trao đổi phương pháp cũng như kiến thức để giúp giáo viên ngày càng hoàn thiện hơn.

- Thảo luận những tiết dạy khó trong phân phối chương trình, tinh lọc kiến thức trên cơ sở giảm tải của Bộ giáo dục-đào tạo.

* Thực hiện nghiêm túc quyết định 09 của UBND tỉnh, công văn 940 của Sở GD- ĐT Quảng Nam về dạy thêm ,học thêm.

*Thực hiện phân phối chương trình: 

        + Thực hiện đúng nội dung chương trình của Bộ quy định, thống nhất lại PPCT trên cơ sở chương trình khung của Bộ (35 tuần, HKI : 18 tuần ; HKII : 17 Tuần). Và thực hiện giảm tải chương trình sử 12 theo công văn số, công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ,
        + Thống nhất PPCT dạy học tự chọn và thực hiện đúng quy định của tổ chuyên môn    và sự phân công của ban giám hiệu. 

  IV.Những qui định của nhà trường đối với cán bộ công nhân viên chức.


1.Chấp hành nghiêm túc đường lối , chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước,qui định đạo đức nhà giáo….và những qui định của nhà trường..


2.Tham gia hội họp đúng giờ, không nói chuyện riêng…..


3.Tham gia có hiệu quả các hoạt động của trường khi được phân công…


4.Tham gia tích cực phối hợp với các đoàn thể…


5.GV lên lớp không được sử dụng điện thoại,không hút thuốc…


6.Các bộ phận,các đoàn thể quản lí tôt HSSS…..


7.Thực hiện phê bình và tự phê bình…


8.Hoạt động NGLL và hướng nghiệp dạy nghề.


9.Về các công việc lao động…..


10.Về việc sử dụng đồ dung dạy học….


11.Về công tác bảo vệ tài sản chung của nhà trường….


12.Về nề nếp chuyên môn: đảm bảo thời gian qui định tiết học,nếu trễ 10 phút xem như bỏ tiết. Tuyệt đối không được bỏ giờ, gởi giờ tùy tiện…..


13.Về qui chế chuyên môn:……


14.Những qui định khác về chuyên môn:….

V. Qui ước văn hóa cán bộ,giáo viên, nhân viên.

Điều 1: Chào cờ. Toàn thể cán bộ ,giáo viên, nhân viên tham dự tuần thứ nhất hàng tháng,các tuần còn lại trong tháng giáo viên chủ nhiệm dự cùng học sinh…


Điều 2: Kỉ luật lao động:….


Điều 3: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của cán bộ giáo viên, nhân viên.


Điều 4: Về việc sử dụng tài sản công


Điều 5: Các hành vi cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm…

VI. Thực hiện chất lượng chuyên môn: Toàn thể thành viên trong tổ phấn đấu học hạn chế thấp nhất học sinh có học lực yếu, thi lại dưới 10 %..Phấn đấu không có học sinh học lực kém.
VII. Về áp dụng công nghệ thông tin:

Các thành viên của tổ tăng cường sử dụng máy chiếu, ti vi và các thiết bị công nghệ có liên quan phục vụ môn học. Đăng kí tiết dạy trình chiếu , tiết thực hành vào sổ đăng kí ( sổ đăng kí treo ở bảng thông báo)

VIII. Về thực hiện chuyên đề tự chọn:

Tổ thực hiện các chuyên đề tự chọn các môn Sử, Địa đối với khối 10 và 11 ( 35 tiết / năm).


Đối với khối 12, chuyên đề tự chọn môn Sử và Địa là 17 tiết/ năm (HK II)
IX. Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Duy trì và phát triển nâng cao chất lượng trường THPTchuẩn Quốc gia.

X. Cơ quan đạt chuẩn văn hóa : 

-Tất cả thành viên của tổ vật lí đều phấn đấu đạt gia đình văn hóa năm 2023 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


- Tất cả giáo viên trong tổ  là chiếc cầu nối tạo mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa , đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

        - Xây dựng “Trường học hạnh phúc”, kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, nhân ái và tôn trọng theo hướng củng cố nề nếp, kỉ cương; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.

XI. Chỉ tiêu phấn đấu của tổ chuyên môn năm học (2023 - 2024)
       - Chất lượng bộ môn của tổ  đạt  90% trung bình trở lên, trong đó khá giỏi đạt 50%.(giỏi 20%,khá 30%) ,thi lại dưới 5 %. Trong đó:

+ Môn Sử đạt 95% trung bình trở lên.

+ Môn Địa đạt 90 % trung bình trở lên.


+ Môn GDCD 12 và KT – PL 10, 11 đạt 95% trung bình trở lên.
       - Tỷ lệ tốt nghiệp bộ môn lịch sử, địa lí, GDCD thi TNTHPTQG 2023 phấn đấu đạt: 90 % TB trở lên, để góp phần vào tăng tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 của trường THPT Đỗ Đăng Tuyển  từ  98% trở lên).

       - Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12: phấn đấu đạt 05 giải trong kỳ thi học sinh giỏi khối 12 cấp tỉnh môn lịch Sử và Địa.

       - Đăng kí danh hiệu thi đua cá nhân:

        * Chiến sĩ thi đua cơ sở: 01.
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Môn dạy
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Thị Thư
	Sử
	CSTĐCS

	2
	…………………..
	
	


        * Lao động tiên tiến: 06 
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Môn dạy
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Sáu
	Sử
	LĐTT

	2
	Nguyễn Thị Bình
	Sử
	LĐTT

	3
	Nguyễn Văn Thuật
	Sử
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Thuý
	Sử
	LĐTT

	5
	Lê Thị Kim Đính
	Sử
	LĐTT

	6
	Trần Văn Chanh
	Địa
	LĐTT

	7
	Lê Thị Hoan
	Địa
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Linh
	Địa
	LĐTT


        * Giáo viên chủ nhiệm giỏi: 05 Tỉ lệ 55,6 % 
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Môn dạy
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Bình
	Sử
	GVCN Giỏi

	2
	Nguyễn Văn Thuật
	Sử
	GVCN Giỏi

	3
	Huỳnh Thị Thư
	Sử
	GVCN Giỏi

	4
	Trần Văn Chanh
	Địa
	GVCN Giỏi

	5
	Nguyễn Thị Linh
	Địa
	GVCN Giỏi


        * Đăng kí thi giáo viên giỏi cấp trường: 04 – Tỷ lệ : 44,4% 
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Môn dạy
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Thị Thư
	Sử
	GVCN Giỏi

	2
	Lưê Thị Kim Đính
	Địa
	GVCN Giỏi

	3
	Nguyễn Thị Linh
	Địa
	GVCN Giỏi



* Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: 02 Tỷ lệ : 22,2% 
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Môn dạy
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Thị Thư
	Sử
	GKHT

	2
	Nguyễn Thị Linh
	Địa
	GKHT



* Phụ nữ hai giỏi   : 06 – tỉ lệ 66,7 %
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Môn dạy
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Linh
	Địa
	LĐTT

	2
	Nguyễn Thị Bình
	Sử
	LĐTT

	3
	HuỲNH Thị Thư
	Sử
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Thuý
	Sử
	LĐTT

	5
	Lê Thị Kim Đính
	Sử
	LĐTT

	6
	Lê Thị Hoan
	Địa
	LĐTT


Đăng kí danh hiệu thi đua của tổ : Tổ lao động tiên tiến

XII. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
	Tháng
	Nội dung công việc
	Phân công thực hiện

	8/2023


	- Tham gia  tập huấn chuyên môn sách giáo khoa 10 mới  trực tuyến tại trường ( Theo kế hoạch của Sở GD - ĐT).

- Tham gia  tập huấn chuyên môn sách giáo khoa khối 11 mới  trực tiếp ( Theo kế hoạch của Sở GD - ĐT).

-Tham gia tập huấn pháp luật tại Tam Kì (ngày 16/08/2023)
-Học bồi dưỡng chính trị hè trực tuyến tại trường
	GV cả tổ

GV cả tổ

Thầy Nguyễn Văn Sáu.

GV cả tổ.



	09/2023
	- 5/9 KHAI GIẢNG ( Thứ 3)

- Dạy – học theo TKB

- Tham gia các tiết chào cờ đầu tuần

- Hội nghị tổ chuyên môn Tổ bộ môn
-Thảo luận xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn, kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn và kế hoạch cá nhân

- Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức và người lao động năm 2023 - 2024. 

- Hoàn thành các kế hoạch, hồ sơ, sổ sách đầu năm học.
- Chọn đội tuyển học sinh giỏi Sử và Địa 12.

- GVCN kết thúc Đại hội lớp- Chi đoàn vào ngày 10/9 (theo 2 khối sáng và chiều)

- Dạy ôn tập (phụ đạo ) cho HS lớp 12/6 đến 12/10
- Triển khai  cuộc thi KHKT toàn trường

- Đại hội đoàn trường.

- GV đăng ký thi GVG cấp tỉnh , GVG cấp trường và GV đăng ký CSTĐCS
	Tất cả thành viên tổ
(GV dạy khối 12)
(GV tham gia CN lớp.)
(GV được phân công)
GVCN lớp.



	10/2023
	 -Dạy – học theo TKB
- Tham gia các tiết chào cờ đầu tuần

- Dự giờ dạy học theo chủ đề .

- Tiến hành dạy bồi dưỡng HSG  12 theo lịch BGH đã phân công.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
-Tiến hành thao giảng, dự giờ và rút kinh nghiệm

- Tham gia sinh hoạt chủ điểm 20/10

- Thi giáo viên giỏi cấp trường (hội giảng ) dự kiến Từ ngày 17/10/2023 đến 22/10/2024 (theo lịch giáo viên đăng ký cụ thể).

- Dạy ôn tập (phụ đạo)  cho HS lớp 12/6 đến 12/10
- Thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo kế hoạch.

-Đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023- 2024.
- Ôn tập và kiểm tra giữa HK1,theo phân phối chương trình,  theo lịch  của trường. 
- Chấm trả bài đúng quy định

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học.


	 GV được phân công

-TTCM - GV

GV được phân công
GV  của Tổ

GV  của Tổ 

GV  của Tổ

- Sử:  Cô Thư
- Địa: Chanh

\-GV được phân công.

TTCM + TPCM
GV của tổ

GV của tổ



	11/2023
	- Dạy – học theo TKB

- Tham gia các tiết chào cờ đầu tuần

- Ôn tập và kiểm tra giữa HK1,theo phân phối chương trình,  theo lịch  của trường. 

- Chấm trả bài đúng quy định
- Tiếp tục thao giảng, dự giờ kết thúc trong tháng 11
- Tham gia sinh hoạt chủ điểm 20/11 và các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 12,theo lịch.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
-Hoàn thành thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo kế hoạch trong HKI.
- Sinh hoạt chuyên môn cụm cấp THPT ( Nếu có)
- Dạy ôn tập (phụ đạo ) Sử, Địa , GDCD cho HS lớp 12/7 đến 12/12


	GV của tổ

GV của tổ

GV của tổ

Theo phân công
TTCM- TPCM
GV cả tổ

GV  được phân công.



	12/2023
	 -Dạy – học theo TKB

- Ôn tập, thống nhất nội dung ôn tập cuối học kì 1 cho các khối lớp
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 12 theo lịch

- Thông báo kề hoạch của Sở Giáo dục và của nhà trường về thời gian kiểm tra cuối học kì 1.

- Phân công GV ra đề và phản biện đề cho các khối lớp.

- Kiểm tra cuối học kì I lớp 10,11,12. Theo kế hoạch nhà trường.
- Dạy ôn tập (phụ đạo ) cho HS lớp 12/7 đến 12/12


	Tất cả GV tổ

Tất cả GV tổ

Theo phân công

Tất cả GV tổ

GV  được phân công.

Tất cả GV tổ

GV  được phân công.



	01/2024
	-Dạy – học theo TKB 

- Tiếp tục kiểm tra cuối học kì I lớp 10,11,12. Theo kế hoạch nhà trường.

- Tiếp tục chấm trả bài, cộng điểm, vào điểm, 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi  12 theo lịch.

- Hoàn thành các loại hồ sơ biểu mẫu theo quy định
- Chuẩn bị sơ kết học kỳ I

-  Kiểm tra hồ sơ, sổ sách ( theo kế hoạch nhà trường)
-  Sơ kết tổ học kỳ I

- Tham dự sơ kế học kì 1 toàn trường.
-  Triển khai dạy – học theo TKB học kỳ II

- Phụ đạo tốt nghiệp THPTQG môn SỬ-ĐỊA-GDCD 


	Tất cả GV tổ

Theo phân công.
Theo sự phân công của BGH

TTCM - TPCM
TTCM

TTCM - TPCM
Tất cả GV tổ

GV dạy 12



	02/2024
	- Dạy – học theo TKB

- Nghỉ tết nguyên đán

- Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học cấp tỉnh. 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 12 theo lịch.

- Thi HSG 12 cấp trường 9 môn. Dự kiến từ ngày 19/02/2023 đến 20/02/2023.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

-Tiến hành thao giảng, dự giờ và rút kinh nghiệm.
- Tiếp tục phụ đạo học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT QG


	Tất cả GV tổ

-Đoàntrường +TTCM

GV đã được phân công.

GV đã được phân công.

Tất cả GV tổ



	03/2024
	- Dạy – học theo TKB

- Phân công ra đề kiểm tra giữa học kì II

- Kiểm tra  giữa học kì II theo phân phối chương trình hoặc theo lịch kiểm tra chung của trường, chấm trả bài theo quy định

- Thao giảng, dự giờ và rút kinh nghiệm

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

- Thanh tra hoạt động sư phạm các thành viên còn lại

- Hội thi học sinh tài năng cấp THPT Quảng  Nam năm học 2023- 2024.
· Thuyết trình văn học. Các cuộc thi năng khiếu.

- Học sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023- 2024.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT QG


	Tất cả GV tổ

GV tổ được phân 

Tất cả GV tổ

-TTCM- TPCM
- GV tổ được phân công – HS giỏi đi thi.

GV tổ được phân 



	04/2024
	- Dạy – học theo TKB

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên. 

- Phân công ra đề kiểm tra cuối học kì II

- Hoàn thành thao giảng, dự giờ và rút kinh nghiệm .
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối học kì II.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT QG

- Kiểm tra học kì II theo lịch của Sở GD & ĐT.
- Chấm SKKN đăng kí CSTĐCS

 
	Tất cả GV tổ

GV được phân công

GV được phân công



	05/2024
	- Dạy – học theo TKB

- Tiếp tục kiểm tra học kì II theo lịch của Sở GD & ĐT.
- Tiếp tục phụ đạo học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT QG
- Thi thử TNTHPT cho học sinh 12 năm 2024 (theo cụm Đại Lộc ).

-  Giới hạn chương trình thi lại, ra đề thi lại đối với học sinh khối 10, 11 chưa đủ điều kiện.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên tổ.
- Đánh giá xếp loại GV theo kế hoạch và theo qui định.

- Tổng kết các hoạt động của tổ chuyên môn trong năm học 2023 - 2024.
- Tổng kết năm học dự kiến vào ngày 25/5/2023-31/5/2024.
	Tất cả GV tổ

GV tổ đã được phân công

Gv đã được phân công

Gv đã được phân công

Gv dạy khối 10,11.
TTCM  - TPCM
Tất cả GV tổ



	6,7/2024

	- Tiếp tục phụ đạo học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT QG

- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2023- 2024.
- Tham gia coi thi và chấm thi TS chuyên 10  (2024-2025) (nếu có)

- Tham gia công tác coi thi THPT QG theo kế hoạch của Bộ GD &ĐT và Sở GD & ĐT
- Tham gia công tác tuyển sinh 10 ( Nếu có)

	Gv  được phân công.

Gv  được phân công.

Gv  được phân công.

Gv  được phân công


PHẦN II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023 – 2024.

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Công văn số 13/ BGDĐT- GDTrH &GDTX, ngày 3 tháng 8 năm2022

	TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

TỔ CM: SỬ - ĐỊA - CD

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỐT LÕI

MÔN HỌC : LỊCH SỬ, KHỐI 10 (BỘ CÁNH DIỀU)

(Năm học 2023 - 2024)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 12; Số học sinh: 495
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 6; Trình độ đào tạo: Đại học: 6

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 6
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Lược đồ di sản văn hoá ở Việt Nam
	4
	Bài 3. Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên và phát triển du lịch.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


	2
	Lược đồ Các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
	4
	Bài 4. Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại
Bài 5. Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ - trung đại.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Lược đồ Các quốc gia Đông Nam Á cổ - trung đại.
	4
	Bài 8. Hành trình phát triển của văn minh Đôngt Nam á thời kì cổ trung đại.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Phim mô phỏng : Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam( trước năm 1858)
	1
	Bài 10. Văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

Bài 11. Văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam.

Bài 12. Cơ sở hình thành và phát triển của văn minh Đại Việt.

Bài 13. Một số thành tựu của văn minh Đại Việt.


	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu



4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục): Không

II. Kế hoạch cụ thể.

HỌC KÌ I: 18 TUẦN (TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 18)

	TT
(1)
	Tuần

(2)
	Tên bài/chủ đề

(3)
	Số tiết
(4)
	Tiết  PPCT
(5)
	Yêu cầu cần đạt
(6)

	
	
	Chủ đề 1: LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC ( 3 TIẾT)

	1
	1,2
	Bài 1: Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức. 

1. Lịch sử, hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.
2. Đối tượng nghiên cứu của Sử học.

3. Chúc năng và nhiệm vụ của Sử học.
	2
	1,2
	- Trình bày được khái niệm lịch sử vá phân biệt được hiện thực lịch sử, lịch sử được con người nhận thức. Giải thích được khái niệm Sử học.

- Trình bày được đối tượng nghiên cứu của Sử học và nêu được chức năng, nhiệm vụ của Sử học.

	2
	3
	Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống.

1. Sự cần thiết của việc học tập, khám phá lịch sử suốt đời.

2. Thu thập, xử lí thông tin và sử liệu để làm giàu tri thức lịch sử.

3. Kết nối kiến thức, bài học lịch sử vào cuộc sống.
	1
	3
	- Giải thích được sự cần thiết phải học tập và khám phá lịch sử suốt đời.

- Biết cách sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin và sử liệu để học tập, khám phá lịch sử.

- Vận dụng kiến thức, bài học lịch sử đế giảỉ thích những vấn để thời sự trong nước và thế giới, những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống (ở mức độ đơn giản).
- Quan tâm, yêu thích và tham gia các hoạt động tìm hiếu lịch sử, văn hoá của dân tộc Việt Nam và thế giới.

	3
	4
	Thực hành chủ đề 1
	1
	4
	Sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin sử liệu trong khám phá, học tập lịch sử.

	
	
	Chủ đề 2: VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC (2 TIẾT)

	4
	5,6
	Bài 3. Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên và phát triển du lịch.

1. Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhỉên.

2. Sử học với sự phát triên du lịch.
	2
	5,6
	- Nêu được mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên.

- Giải thích được vai trò của lịch sử và văn hoá đối với sự phát triển du lịch.

- Nêu được tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử, vãn hoá.

- Có ý thức vận động các bạn và mọi người ở xung quanh cùng tham gia bảo vệ các di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ở địa phương.

	5
	7
	Thực hành chủ đề 2
	1
	7
	Xem tư liệu về giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.

	
	
	Chủ đề 3: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI (4 TIẾT).

	6
	8,9
	Bài 4: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại.

1. Khái niệm văn minh.

2. Một số nền văn minh phương Đông thời cổ – trung đại.
	2
	8,9
	- Giải thích được khái niệm văn minh; phân biệt được khái niệm văn minh, văn hoá.

- Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Ai Cập thời cổ đại, văn minh Trung Hoa và Ấn Độ thời cổ - trung đại.

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu vế các nền văn minh phương Đông thời cổ - trung đại.

	7
	10
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	10
	- Hệ thống hóa được một số vấn đề về lịch sử và sử học, vai trò sử học; một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại.
- Vận dụng được tri thức đã học vào cuộc sống, vận động các bạn mà mọi người xung quanh cùng tham gia bảo vệ di sản văn hóa, di sản thiên nhiên ở nhiều địa phương.

	8
	11,12
	Bài 5: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ - trung đại.

1. Thành tựu tiêu biểu của văn minh Hy Lạp - La Mã thời cổ đại.

2. Thành tựu tiêu biểu của văn minh thời Phục hưng.
	2
	11,12
	- Nêu được những thành tựu tiêu biêu và ý nghĩa cùa văn minh Hy Lạp - La Mã thời cổ đại.

- Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng.

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh phương Tây thời cổ — trung đại.

	9
	13
	Thực hành chủ đề 3
	1
	13
	Xem tư liệu về về văn minh phương Đông, phương Tây.

	
	
	
	
	
	

	
	
	Chủ đề 4: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 TIẾT)

	10
	14,15,16
	Bài 6: Cách mạng công nghiệp thời cận đại.

1. Thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

2. Thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

3. Ý nghĩa của các cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, văn hoá.
	3
	14,15,16
	- Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai.

- Nêu được ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, văn hoá.

- Biết cách sưu tầm và sử dụng một só tư liệu để tỉm hiểu về các cuộc cách mạng công nghiệp.

	11
	17
	Ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối học kì I
	1
	17
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

	12
	18
	
	1
	18
	Theo kế hoạch của Sở, Trường

	
	
	Kiểm tra cuối học kì I
	
	
	


HỌC KÌ II: 17TUẦN (TỪ TUẦN 19 ĐẾN TUẦN 35)
	TT
(1)
	Tuần

(2)
	Tên bài/chủ đề

(3)
	Số tiết
(4)
	Tiết  PPCT
(5)
	Yêu cầu cần đạt
(6)

	1
	19,20
	Bài 7, Cách mạng công nghiệp thời hiện đại. 
1. Thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

2. Thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3. Ý nghĩa của các cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và thứ tư về kinh tế, xã hội, văn hoá.
	3
	19,20,21
	- Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lẩn thứ tư.

- Nêu được ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp lẩn thứ ba và lần thứ tư về kinh tế, xã hội, văn hoá.

- Vận dụng được những hiếu biết về tác động hai mặt của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư để tuân thù những quy định của pháp luật trong cách thức giao tiêp trên internet, mạng xã hội,...

- Có thái độ trân trọng những thành quả của các cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của lịch sử.

	2
	20
	Thực hành chủ đề 4


	1
	22
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

- Tạo hứng thú trong học tập. Hệ thống hóa kiến thức chủ đề 4.

	
	
	Chủ đề 5: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI (3 TIẾT)

	3
	21
	Bài 8: Hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á thời cổ -trung đại.

1. Từ những thế kỉ trước Công nguyên đến thế kỉ VII.

2. Từ thế kỉ VII đến thể kỉ XV.

3. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
	1
	23
	- Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại.

- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về lịch sử văn minh Đông Nam Á thời cố — trung đại.



	4
	21,22
	Bài 9. Thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời cổ -trung đại.

1. Tín ngưỡng và tôn giáo.

2. Văn tự và văn học.

3. Kiến trúc và điêu khắc.
	2
	24,25
	- Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á về tôn giáo, tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc.

- Biết trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam Á, tham gia bảo tồn các di sản văn minh ở Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

	5
	22
	Thực hành chủ đề 5
	1
	26
	Hệ thống  hóa kiến thức chủ đề 5. Tìm hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo lớn ở Đông Nam Á.

	
	
	Chủ đề 6: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858) (12TIẾT)

	6
	23
	Bà 10. Văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

1. Cơ sở hình thành.

2. Thành tựu tiêu biểu
	2
	27,28
	- Nêu được cơ sở hình thành văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

- Nêu được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Văn Lang - Âu Lạc về đời sóng vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội và Nhà nước.

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiếu về văn minh Văn Lang - Âu Lạc

	7
	24,25
	Bài 11. Văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam.

1. Văn minh Chãm-pa.

2. Văn minh Phù Nam
	4
	29,30,31,32
	- Nêu được cơ sở hình thành của văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội và Nhà nước.

	8
	26
	Thực hành bài 10,11
	2
	33,34
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. Trình bày hệ thống kiến thức bài 10,11.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

	9
	27
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	35
	Hệ thống hóa được một số vấn đề về các cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại; hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời cổ -trung đại; một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.

	10
	28
	Bài 12: Cơ sở hình thành và phát triển của văn minh Đại Việt.

1. Khái niêm văn minh Đại Việt.

2. Cơ sở hình thành văn minh Đại Việt.

3. Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.
	2
	36,37
	- Giái thích được khái niệm văn minh Đại Việt.

- Trình bày được cơ sở hình thành văn minh Đại Việt.

- Nêu được quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.

	11
	28,29
	Bài 13. Một số thành tựu của văn minh Đại Việt.

1. Thành tựu cơ bản.

2. Ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt
	4
	38,39,40,41
	- Nêu được một số thành tựu cơ bản của nền văn minh Đại Việt về chính trị, kinh tế, tư tưởng, tôn giáo, giáo dục, văn học, nghệ thuật.

- Phân tích được ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiếu vể thành tựu của nền vãn minh Đại Việt.

- Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại Việt, vận dụng hiểu biết về nền văn minh Đại Việt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hoá Việt Nam.

	12
	30
	Thực hành bài 12,13
	2
	42,43
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. Hệ thống hóa kiến thức bài 12,13.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

	
	
	Chủ đề 7: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM (6 tiết)

	13
	31,32
	Bài 14. Các dân tộc trên đất nước Việt Nam.

1. Thành phần dân tộc theo dân số.

2. Thành phần dân tộc theo ngữ hệ.

3. Đời sống vật chất.

4. Đời sống tinh thần.
	4
	44,45,46,47
	- Nêu được thành phần dân tộc theo dân số.

- Trình bày được việc phân chia tộc người theo ngữ hệ.

- Nêu được nét chính về đời sống vật chất và tinh thần cùa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

	14
	33
	Bài 15. Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

1. Sự hình thành khối đại đoàn két dân tộc.

2. Vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc.

3. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nirớc hiện nay
	2
	48,49
	- Nêu được nét chỉnh về sự hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

- Nêu được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước, giữ nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Nêu được quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về chình sách dân tộc.

Nêu được nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước hiện nay về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng,...

- Có ý thức trân trọng sự bình đẳng giữa các dân tộc, có hành động cụ thế góp phần tham gia vào việc giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.

	15
	34
	Thực hành lịch sử chủ đề 7


	1
	50
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. Hệ thống hóa kiến thức chủ đề 7.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

	16
	34
	Ôn tập kiểm tra cuối học kì II
	1
	51
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức lịch sử. Tạo hứng thú trong học tập.

- Rèn luyện các kĩ năng thực hành bộ môn, phát triển năng lực lịch sử.

	17
	35
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	52
	


   
4. Chủ đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

	STT
	Chủ đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 1: Lịch sử và sử học
	3

(1,2,3)
	- Trình bày được khái niệm lịch sử.

- Phân biệt được hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.

- Giải thích được khái niệm sử học.

- Trình bày được đối tượng nghiên cứu của sử học.

- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của sử học.

- Giải thích được sự cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời.

- Biết cách sưu tầm, thu thập, xử lý thông tin, sử liệu để học tập, khám phá lịch sử.

- Vận dụng kiến thức, bài học lịch sử để giải thích những vấn đề thời sự trong nước và thế giới, những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống (Ở mức độ đơn giản).

- Quan tâm, yêu thích và tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của Việt Nam và thế giới.

	2
	Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại
	3 

(23,24,25)
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về lịch sử văn minh Đông Nam Á.

- Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á.

- Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á về tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc.

- Biết trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam Á, tham gia bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng.


  
5. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Nêu được mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên.

- Có ý thức vận động các bạn và mọi người ở xung quanh cùng tham gia bảo vệ các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên ở địa phương.

- Giải thích được vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch.

- Giải thích được vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch.
- Nêu được tác động của du lịch với công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa.
	60% tự luận – 40% trắc nghiệm

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về các cuộc cách mạng công nghiệp.

- Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

- Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

- Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp

lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, văn hóa.
	60% tự luận – 40% trắc nghiệm

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Nêu được cơ sở hình thành văn minh Phù Nam.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước.

- Biết vận dụng hiểu biết về các nền văn minh cổ để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Nhận thức được giá trị trường tồn của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Có ý thức trân trọng truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Có trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn các di sản văn hóa của dân tộc.
	60% tự luận – 40% trắc nghiệm

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Nêu được những nét chính về sự hình thành của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

- Nêu được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

- Nêu được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

- Nêu được quan điểm nhất quán của Đảng, nhà nước về chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

- Nêu được nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước hiện nay về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

- Có ý thức trân trọng sự bình đẳng giữa các dân tộc, có hành động cụ thể góp phần tham gia vào việc giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.
	60% tự luận – 40% trắc nghiệm



2. Chuyên đề (Chủ đề) lựa chọn (35T)
	TT
	Bài học
	Số tiết 
	Yêu cầu cần đạt 
	Thiết bị dạy học, học liệu
	Địa điểm dạy học

	
	CHUYÊN ĐỀ 10.1. CÁC LĨNH VỰC CỦA SỬ HỌC (10T)

	1
	Thông sử và Lịch sử theo lĩnh vực
	1,2,3,4,5
	Khái quát về một số cách trình bày lịch sử truyền thống 

– Tóm tắt được một số cách trình bày lịch sử truyền thống thông qua ví dụ cụ thể. 

Thông sử 

– Giải thích được khái niệm thông sử. 

– Nêu được nội dung chính của thông sử. 

Lịch sử theo lĩnh vực 

– Nêu được nét khái quát về các lĩnh vực của lịch sử.

– Giải thích được ý nghĩa của việc phân chia lịch sử theo lĩnh vực

Lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới

 – Nêu được khái niệm và nội dung chính của lịch sử dân tộc

– Nêu được khái niệm và nội dung chính của lịch sử thế giới.
	Video về lịch sử Việt Nam qua các thời kì
	Phòng học

	2
	Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam


	6,7,8,9,10
	Lịch sử văn hoá Việt Nam

– Nêu được đối tượng và phạm vi của lịch sử tư tưởng Việt Nam.

– Tóm tắt được nét chính của lịch sử tư tưởng Việt Nam trên đường thời gian.

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

– Nêu được đối tượng và phạm vi của lịch sử tư tưởng Việt Nam.

– Tóm tắt được nét chính của lịch sử tư tưởng Việt Nam trên đường thời gian.

Lịch sử xã hội Việt Nam 

– Giải thích được đối tượng của lịch sử xã hội. 

– Tóm tắt được nét chính của lịch sử xã hội Việt Nam trên đường thời gian.
Lịch sử kinh tế Việt Nam

– Giải thích được đối tượng của lịch sử kinh tế. 

– Tóm tắt được nét chính của lịch sử kinh tế Việt Nam trên đường thời gian.
	Hình ảnh về đời sống xã hội, sự phát triển kinh tế, văn hóa Việt Nam qua các thời kì lịch sử, sơ đồ cơ cấu nhà nước Việt Nam qua các thời kì lịch sử.
	Phòng học

	CHUYÊN ĐỀ 10.2  BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HOÁ Ở VIỆT NAM (15T)

	3
	Di sản văn hoá


	11,12
	Khái niệm di sản văn hoá

– Giải thích được khái niệm di sản văn hoá.

– Nêu được ý nghĩa của di sản văn hoá: tài sản vô giá của cộng đồng, dân tộc, nhân loại được kế thừa từ các thế hệ trước cho các thế hệ mai sau.

Phân loại di sản văn hoá và xếp hạng di tích lịch sử – văn hoá

– Chỉ ra được một số cách phân loại, xếp hạng di sản văn hoá.

– Phân tích được mục đích và ý nghĩa của việc phân loại, xếp hạng di sản văn hoá.
	Hình ảnh các di sản văn hóa của Việt nam, của tỉnh 
	Phòng học

	4
	Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá


	13, 14,15,16,17,18
	Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển

– Giải thích được khái niệm bảo tồn di sản văn hoá.

– Phân tích được mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá: bảo tồn phải đặt trong bối cảnh phát triển bền vững để bảo tồn không trở thành gánh nặng và rào cản của phát triển.

Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản

– Phân tích được cơ sở khoa học của công tác bảo tồn di sản văn hoá trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

– Nêu được các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá: tuyên truyền giáo dục ý thức bảo tồn di sản, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường biện pháp bảo vệ di sản,...

Vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan

– Giải thích được vai trò của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và của mỗi cá nhân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.

– Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà trường, cộng đồng, công dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thông qua ví dụ cụ thể.

– Có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp và vận động người khác cùng tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá ở địa phương và đất nước.
	Hình ảnh khách du lịch tham quan các di tích mang lại giá trị kinh tế, văn hóa
	Phòng học

	5
	Một số di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc Việt Nam
	19, 20,21,22,23,24, 25
	Giới thiệu một số di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu

– Xác định được vị trí phân bố các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

– Giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu.

Giới thiệu một số di sản văn hoá vật thể tiêu biểu

– Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử văn hoá vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

– Giới thiệu được nét cơ bản về một trong số di sản lịch sử văn hoá vật thể tiêu biểu.

Giới thiệu một số di sản thiên nhiên tiêu biểu

– Xác định vị trí phân bố các di sản thiên nhiên tiêu biểu trên bản đồ.

– Giới thiệu được những nét cơ bản về một trong số những di sản thiên nhiên tiêu biểu.

Giới thiệu một số di sản phức hợp tiêu biểu

– Xác định được vị trí phân bố các di sản phức hợp tiêu biểu trên bản đồ.

– Giới thiệu được những nét cơ bản về một trong số các di sản phức hợp tiêu biểu.
	Hình ảnh các di sản văn hóa của Việt nam, của tỉnh
	Phòng học

	CHUYÊN ĐỀ 10.3. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ (10T)

	6
	Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)


	 26, 27
	Một số mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam tiêu biểu

– Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu về một số mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam tiêu biểu: Nhà nước quân chủ thời Lý – Trần, thời Lê sơ, thời Nguyễn.

– Nêu và phân tích được đặc điểm của mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể: Nhà nước quân chủ thời Lý – Trần, thời Lê sơ, thời Nguyễn.

Một số bộ luật tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam trước năm 1858

– Phân tích được nét chính của hai bộ luật tiêu biểu của nhà nước quân chủ Việt Nam: Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ.
	Hình ảnh các bộ luật
	Phòng học

	7
	Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1945 – 1976) 
	28,29
	– Phân tích được bối cảnh ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

– Nêu được ý nghĩa của việc ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

– Phân tích được đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

– Nêu được vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong quá trình kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước thời kì 1945 – 1976.
	Video Lễ Tuyên Ngôn độc lập
	

	8
	Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay
	30,31,32
	– Phân tích được bối cảnh ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Nêu được ý nghĩa lịch sử của việc ra đời Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Nêu được vai trò của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.
	
	Phòng học

	9
	Một số bản Hiến pháp Việt Nam từ năm 1946 đến nay


	33,34,35
	– Nêu được điểm chung về bối cảnh ra đời của các bản Hiến pháp ở Việt Nam từ năm 1946 đến nay (1946, 1959, 1980, 1992 và 2013): những thay đổi quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, gắn với một giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc.

– Phân tích được một số điểm chính của các bản Hiến pháp Việt Nam: cơ sở pháp lí để xây dựng hệ thống pháp luật, tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước,...

– Nêu được một số nội dung chính của Hiến pháp năm 1946: ghi nhận thành quả của Cách mạng tháng Tám 1945, quyền bình đẳng và nghĩa vụ công dân, cơ cấu hệ thống chính trị,...

– Phân tích được ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946 – Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

– Nêu được một số nét chính của Hiến pháp năm 1992: ban hành trong những năm đầu của công cuộc Đổi mới, là cơ sở chính trị – pháp lí quan trọng để thực hiện công cuộc Đổi mới,...

– Phân tích được điểm mới của Hiến pháp năm 2013: sự tiến bộ về tư tưởng dân chủ, cơ cấu Nhà nước, kĩ thuật lập hiến,...

– Có ý thức trân trọng lịch sử lập hiến của dân tộc, có trách nhiệm và sẵn sàng vận động người khác cùng tuân thủ pháp luật.
	
	Phòng học


Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Công văn số 13-2022 /BGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2022)

	TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

TỔ CM: SỬ - ĐỊA - CD

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỐT LÕI

MÔN HỌC : LỊCH SỬ, KHỐI 11 (BỘ CÁNH DIỀU)

(Năm học 2023 - 2024)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 12; Số học sinh: 495
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 6; Trình độ đào tạo: Đại học: 6

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 6
II. Kế hoạch cụ thể.

HỌC KÌ 1: 18 TIẾT / 18 TUẦN

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Ghi chú

(4)

	CHỦ ĐỀ 1: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
	

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản
	1,2,3
	- Trình bày được tiền đề của cách mạng tư sản. 

- Giải thích được khái niệm cách mạng tư sản.

 - Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
	

	2
	Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản
	4,5,6
	- Trình bày được sự xác lập của CNTB ở châu Âu và Bắc Mĩ.

- Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược và phát triển của CNTB.

- Trình bày được sự phát triển của CNTB từ tự do sang cạnh tranh độc quyền.
- Nêu được khái niệm CNTB hiện đại tiềm năng và thách thức của CNTB hiện đại.

 - Có nhận thức đúng đắn về tiềm năng và hạn chế của CNTB hiện đại. Vận dụng những hiểu biết về lịch sử CNTB để giải thích những vấn đề thời sự của chủ nghĩa tư bản hiện nay.
	

	3
	Thực hành chủ đề 1
	7
	Thuyết trình về các cuộc cách mạng tư sản.
	

	CHỦ ĐỀ 2: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY
	

	4
	Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết
	8
	- Sự ra đời Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

- Ý nghĩa sự ra đời Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
	

	5
	Kiểm tra giữa kì 
	9
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
	Đề và đáp án nội dưng từ bài 1 đến bài 3

	6
	Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
	10,11
	- Nêu được sự phát triển của CNXH ở Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai, nêu được sự mở rộng của CNXH ở châu Á và Mĩ La - tinh.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu.

- Nêu được nét chính về CNXH từ năm 1991 đến nay.

- Nêu được những thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc .

- Có ý thức trân trọng những thành tựu giá trị của CNXH. Sẵn sàng tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.
	

	7
	Thực hành chủ đề 2
	12
	Giới thiệu về các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay.
	

	CHỦ ĐỀ 3: QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
	

	8
	Bài 5. Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
	13,14
	- Trình bày được quá trình các nước thực dân phương Tây xâm lược và cai trị ở Đông  Nam Á lục địa và hải đảo.

- Trình bày được công cuộc cải cách ở Xiêm.

- Giải thích được vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
	

	9
	Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á


	15,16
	- Tóm tắt được những nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân ở một số nước Đông Nam Á lục địa và hải đảo.

- Nêu được các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á. 

- Nêu được những ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với thuộc địa, liên hệ Việt Nam.

- Tóm tắt những nét chính và quá trình tái thiết và phát triển ở Đông Nam Á sau khi giành độc lập.

 - Có ý thức trân trọng về thành quả quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển các dân tộc ở Đông Nam Á hiện nay.
	

	10
	Ôn tập
	17
	Ôn tập từ bài 1 đến bài 3.
	

	11
	Kiểm tra học kì 1
	18
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 6 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
	Đề và đáp án nội dưng từ bài 1 đến bài 6

	HỌC KÌ II: 34 TIẾT / 17 TUẦN

	12
	Thực hành chủ đề 3
	19
	Thuyết trình về quá trình thành lập tổ chức ASEAN và vai trò của Việt Nam trong tổ chức này.
	

	CHỦ ĐỀ 4: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945)
	

	13
	Bài 7. Khái quát về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam
	20,21,22,23
	- Nắm được vị trí địa chiến lược của Việt Nam. Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh trong lịch sử chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam. 

- Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu và các cuộc kháng chiến không thành công của dân tộc Việt Nam. 

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi và không thành công của các cuộc kháng chiến chống xâm lược.

 - Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đối với sự phát triển.
	

	14
	Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX)
	24, 25, 26, 27
	- Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời Bắc thuộc và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó. 

- Nêu được bối cảnh lịch sử, diễn biến chính và ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn, phong trào Tây Sơn. 

- Biết được các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
	

	15
	Thực hành
	28, 29
	Triễn lãm tranh ảnh, mô hình các cuộc kháng chiến
	

	CHỦ ĐỀ 5:  MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)
	

	16
	Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV)
	30,31
	- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ.
	

	17
	Ôn tập
	32
	Ôn tập từ bài 7 đến bài 9.
	

	18
	Kiểm tra giữa hk2
	33
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 9 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
	Đề và đáp án nội dưng từ bài 7 đến bài 9

	19
	Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
	34, 35
	- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cải cách của Lê Thánh Tông.
	

	20
	Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)
	36, 37
	- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cải cách của Vua Minh Mạng.

 - Có ý thức trân trọng giá trị của các cuộc cải cách trong lịch sử dân tộc.
	

	21
	Thực hành
	38, 39
	Làm video, sơ đồ tư duy thuyết trình về các nhân vật: Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông, Minh Mạng.
	

	CHỦ ĐỀ  6: LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG
	

	22
	Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông 
	40, 41,42
	- Xác định được vị trí của Biển Đông trên bản đồ.

- Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của biển Đông về giao lưu biển, vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên biển. 

- Xác định được vị trí các đảo và quần đảo ở biển đông trên bản đồ.

- Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo ở Biển Đông.
	

	23
	Bài 13. Việt Nam và Biển Đông
	43,44,45,46,47
	- Nêu được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông đối với Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển các ngành kinh tế trọng điểm.

- Nêu được Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong lịch sử. 

- Trình bày được nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. 

- Trân trọng các thành quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông trong lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo về chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước Việt Nam. 
	

	24
	Thực hành
	48,49,50
	Ngoại khóa chủ quyền biển đảo.
	

	25
	Ôn tập
	51
	Ôn tập từ bài 10 đến bài 13.
	

	26
	Kiểm tra cuối học kì 2
	52
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 13 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
	Đề và đáp án nội dưng từ bài 7 đến bài 13


III. Chuyên đề lựa chọn (35 tiết)

	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Chuyên đề 1. Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam
	15
	– Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lý, thời Trần và thời Lê sơ về kiến trúc, điêu khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...

– Liệt kê được những thành tựu nghệ thuật chính thời Mạc và nêu được những điểm chính của nghệ thuật kiến trúc thời Mạc.

– Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lê trung hưng vẽ kiến trúc, điêu khắc, mĩ thuật thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu Phân tích được những điểm mới về nghệ thuật thời Lê trung hưng.

– Mô tả được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Nguyễn về kiến trúc, điều khắc, mĩ thuật, âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu Nếu được những điểm mới của nghệ thuật thời Nguyễn.

	2
	Chuyên đề 2. Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX
	10
	– Giải thích được nguyên nhân bùng nổ, hậu quả và tác động của hai cuộc chiến tranh thế giới (nửa đầu thế kỉ XX).

– Phân tích được khát vọng hoà bình và cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

– Nêu được ý nghĩa của phong trào kháng chiến chống phát xít vì hoà bình của nhân dân thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Phân tích được ý nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

– Nêu được nét chính về nguyên nhân, đặc điểm, hậu quả của Chiến tranh lạnh. Phân tích được nguyên nhân kết thúc và tác động của Chiến tranh lạnh.

Giải thích được vì sao sau Chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự vẫn tiếp diễn.

– Sưu tầm tài liệu để tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới trong Chiến tranh lạnh. Nếu được nét chính về phong trào quốc tế ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể.

– Giải thích được vì sao cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới vẫn tiếp diễn sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

- Có ý thức trân trọng và góp phần tham gia vào cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới.

	3
	Chuyên đề 3. Danh nhân trong lịch sử Việt Nam
	10
	– Giải thích được khái niệm danh nhân, nêu được nét chính về được vai trò của các danh nhân trong lịch sử dân tộc.

- Biết cách sưu tầm, sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của một số nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời cổ – trung đại; một số danh nhân quân sự trong lịch sử Việt Nam

- Biết cách sưu tầm, sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của một số danh nhân văn hoá, khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo trong lịch sử Việt Nam.

– Nêu được nhận xét về những đóng góp chính của các nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời cổ – trung đại, danh nhân văn hoá, khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo trong lịch sử Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể.

- Đánh giá được vai trò của danh nhân quân sự trong lịch sử Việt Nam.


IV. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
	Trắc nghiệm và viết

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 6 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
	Trắc nghiệm và viết

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 9 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
	Trắc nghiệm và viết

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	Vận dụng kiến thức đã học từ bài 10 đến bài 13 để làm bài kiểm tra với 4 mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
	Trắc nghiệm và viết


Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

----------------------------------------------------------------

	TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
TỔ SỬ - ĐỊA - CD

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC LỊCH SỬ, KHỐI LỚP 12 

(Năm học 2023 - 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 451

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 6; Trình độ đào tạo: Đại học: 6


Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 6

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lược đồ châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	1
	Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	- Lược đồ châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh  sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	1
	Bài 5. Châu Phi và Mĩ La Tinh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	- Tranh ảnh một số thành tựu của nước Mĩ
	1
	Bài 6. Nước Mĩ(1945-2000)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	- Lược đồ châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ II
	1
	Bài 7. Các nước Tây Âu
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	- Tranh ảnh một số thành tựu của nước Nhật Bản
- Lược đồ châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai
	1
	Bài 8. Nhật Bản (1945-2000)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	- Quan hệ Quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

- Lược đồ thế giới sau chiến tranh thế giới thứ II
	1
	Quan hệ Quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	- Tranh, ảnh về một số thành tựu khoa học công nghệ của thế giới nửa sau thế kỉ XX.
	1
	Bài 10. Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	- Lược đồ hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941); Ảnh Nguyễn Ái Quốc.
	2
	Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930 
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	- Lược đồ phong trào cách mạng 1930-1931.
	1
	Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935 (Tiết 1)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	10
	- Lược đồ diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945; Ảnh Chủ tịch HCM đọc tuyên ngôn.
	1
	Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời (Tiết 2)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	11
	- Lược đồ Việt Nam 1945 – 1946.
	1
	Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946 (Tiết 1)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	12
	- Lược đồ Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947

- Lược đồ chiến dịch Biên giới thu-đông 1950.
	2
	Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)  (Tiết 2)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	13
	- Lược đồ diễn biến chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954; Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
	2
	Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp kết thúc (1953 - 1954) (Tiết 2)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	14
	- Lược đồ diễn biến phong trào “Đồng khởi”;
	1
	Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1973
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	15
	Lược đồ diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
	2
	Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) (Tiết 2)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu



4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục): Không

II. Kế hoạch dạy học. 

HỌC KÌ I ( 36 Tiết/ 18 Tuần)

	STT
	Chủ đề

Bài học

	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt


	Hình thức/ địa điểm tổ chức dạy học
	Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

	
	
	Tổng
	Chi tiết
	
	
	

	1
	Chương I.

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.


	1
	Tuần 1

Tiết 1


	1. Kiến thức

     Nội dung của Hội nghị Ianta và những nét chính về Liên Hợp Quốc và vai trò của Liên hợp quốc với thế giới hiện nay.

2. Năng lực

     Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kiến thức sách giáo khoa, khai thác tư liệu, phân tích, đánh giá.

      Rèn luyện học sinh năng lực: tự học, tự bồi dưỡng kiến thức; thực hành bộ môn lịch sử; vận dụng, liên hệ kiến thức…

3. Phẩm chất

      Giáo dục cho học sinh thấy được vai trò quan trọng của hòa bình từ đó có ý thức bảo vệ hòa bình của nhân loại.

      Thấy rõ nguyện vọng chung của nhân dân thế giới là hòa bình, ổn định và phát triển nên xu thế đối thoại, hợp tác là xu thế chủ đạo.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	Tập trung khai thác Mục I. Hội nghị Ianta (2/1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc và Mục II. Sự thành lập Liên hợp quốc. Tập trung vào sự thành lập, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, vai trò của Liên hợp quốc.
Mục III. Học sinh tự đọc


	2
	Chương II.

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)


	2
	Tuần 1,2

Tiết : 2 - 3


	1. Kiến thức

  Thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1945 đến những năm 70 thế kỉ XX.

2. Năng lực

  Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, đánh giá sự kiện, so sánh các sự kiện. Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

3. Phẩm chất

  Giáo dục cho học sinh thái độ trân trọng, khâm phục trước tinh thần lao động, sáng tạo của nhân dân Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó thêm quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Các nội dung I.1; II.3; III dạy theo quy định. Có thể bố trí các nội dung như sau:

1.  Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70.

2.  Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

3.  Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000.

Phần này hướng dẫn học sinh tự học theo gợi ý:

Vị thế quốc tế

Kinh tế

Chính trị 

Đối ngoại



	3
	Chương III : Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

	1
	Tuần 2

Tiết 4
	1. Kiến thức

   Tình hình khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.

    Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự kiện đó. Công cuộc cải cách – mở cửa (từ 1978)
2. Kỹ năng

    Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, đánh giá sự kiện.

     Năng lực đánh giá, năng lực tổng hợp. 

3. Phẩm chất

     Nhận thức rõ sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên không chỉ là kết quả đấu tranh của nhân dân các nước này mà là kết chung của nhân dân các dân tộc áp bức trên thế giới.

       Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng đắn về công cuộc xây dựng CNXH ở Trung Quốc từ đó liên hệ với Việt Nam và rút ra những bài học bổ ích.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Mục I dạy theo quy định.

- Mục II.1: Chỉ tập trung vào sự kiện: Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự kiện đó.

- Mục II.2: Học sinh tự đọc.

- Mục II.3: Công cuộc cải cách – mở cửa (từ 1978): Chỉ tập trung vào đường lối, mục tiêu và thành tựu nổi bật



	4
	Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
	2
	Tuần 3

Tiết 

5-6


	1. Kiến thức

     Những nét chính quá trình đấu tranh giành độc lập tại Đông Nam Á

     Sự ra đời và phát triển của ASEAN

     Sự phát triển của cách mạng Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

2. Năng lực

     Năng lực nhận xét, đánh giá rút ra bài học lịch sử từ sự kiện lịch sử; năng lực thực hành bộ môn lịch sử…

     Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khái quát, tổng hợp vấn đề, phân tích, so sánh.

3. Thái độ

    Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng đắn về quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.    


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	Tiết 1

- Mục I.1 dạy theo quy định.

- Mục I.1.b.c. Lào (1954 - 1975) và Campuchia (1945 - 1993): Hướng dẫn HS lập bảng các giai đoạn chính của cách mạng Lào và Cam-pu-chia.

- I. 2a. Nhóm các nước sáng lập ASEAN: hướng dẫn học sinh lập bảng về 2 chiến lược phát triển.

- Mục I: 2b, 2c (không dạy)
Tiết 2: 

Gồm nội dung về ASEAN và Ấn Độ.

- Mục I: . Sự ra đời và phát triển của ASEAN
- Mục. II. Ấn Độ: Dạy theo quy định.

 Riêng mục II.2 GV có thể hướng dẫn học sinh lập bảng tự tìm hiểu những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước. Gợi ý lập bảng:

Những thành tựu của Ấn Độ sau độc lập

Lĩnh vực

Thành tựu

Kinh tế

Khoa học – Kĩ thật 

Chính trị

Đối ngoại

Vị thế quốc tế
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	Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
	1
	Tuần 4

Tiết 7
	1. Kiến thức

     Những nét chính về quá trình giành độc lập tại Châu Phi và Mĩ Latinh.

      Đặc điểm của quá trình đấu tranh đó.

2. Năng lực

     Năng lực xác định và giải quyết mối quan hệ, ảnh hưởng, tác động của các sự kiện; năng lực giao tiếp… 

     Rèn luyện cho học sinh kỹ năng lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để khái quát, tổng hợp vấn đề, kĩ năng khai thác lược đồ.

3. Phẩm chất

      Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng đắn về quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Châu Phi, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Châu Phi, chia sẻ những khó khăn của nhân dân Châu Phi phải đối mặt.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Các mục I.1; II.1 dạy theo quy định.

- Các mục I.2; II.2: Học sinh tự học.
- GV nên cho HS chuẩn bị 3 bảng hệ thống kiến thức:

1. Các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

2. Các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.

3. So sánh phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và MLT

Gợi ý: 

Châu Phi

Mĩ Latinh

Đối tượng

Lãnh đạo

Hình thức 

đấu tranh

Mức độ độc lập



	6
	Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000).

Bài 6. Nước Mĩ.
	1
	Tuần 4
Tiết 

8
	1. Kiến thức 

    Các giai đoạn phát triển của nước Mĩ, và những thành tựu đạt được về kinh tế.

    Nhận thức được vai trò của Mĩ, trong đời sống chính trị thế giới và quan hệ quốc tế. 

    Chính sách đối ngoại của Mĩ, 

2. Năng lực

     Năng lực thực hành bộ môn: Khai thác và sử dụng kênh hình có liên quan tới bài học;  năng lực tổng hợp, liên hệ, so sánh đối chiếu.

     Rèn luyện cho học sinh kỹ năng lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để khái quát, tổng hợp vấn đề, kỹ năng phân tích.

 3. Phẩm chất
     Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng đắn khách quan, toàn diện về nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ đó càng tự hào hơn về cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam.

     Giáo dục cho học sinh tinh thần tự lực tự cường trong cuộc sống. 


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Dạy theo từng nước

- Các nội dung dạy theo quy định.

Tập trung vào 2 nội dung:

1. Sự phát triển kinh tế, KH-KT.

2. Chính sách đối ngoại
* Nội dung chính trị - xã hội các giai đoạn của Mĩ không dạy. (học sinh tự học)

	7
	Bài 7. Tây Âu
	1
	Tuần 5
Tiết 

9
	1. Kiến thức 

    Các giai đoạn phát triển của nước  Tây âu và những thành tựu đạt được về kinh tế.

    Nhận thức được vai trò của Tây âu, trong đời sống chính trị thế giới và quan hệ quốc tế. 

    Chính sách đối ngoại của Tây âu.

2. Năng lực

     Năng lực thực hành bộ môn: Khai thác và sử dụng kênh hình có liên quan tới bài học;  năng lực tổng hợp, liên hệ, so sánh đối chiếu.

     Rèn luyện cho học sinh kỹ năng lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để khái quát, tổng hợp vấn đề, kỹ năng phân tích.

 3. Phẩm chất
     Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng đắn khách quan, toàn diện về nước các nước Tây Âu.

    Nhận thức sâu sắc hơn về xu thế chủ đạo của thừi đại là xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển mà Liên minh Châu Âu

     Giáo dục cho học sinh tinh thần tự lực tự cường trong cuộc sống. 


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Dạy theo từng nước

- Các nội dung dạy theo quy định.

  Tập trung vào các nội dung:

1.Sự phát triển kinh tế, KH-KT .

2. Chính sách đối ngoại

3. Liên minh Châu Âu (EU)

* Nội dung chính trị - xã hội các giai đoạn của Tây Âu không dạy. (học sinh tự học)

	8
	Bài 8. Nhật Bản
	1
	Tuần 5
Tiết 

10
	1. Kiến thức 

    Các giai đoạn phát triển của nước  Nhật Bản và những thành tựu đạt được về kinh tế.

    Nhận thức được vai trò của Nhật Bản trong đời sống chính trị thế giới và quan hệ quốc tế. 

    Chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

2. Năng lực

     Năng lực thực hành bộ môn: Khai thác và sử dụng kênh hình có liên quan tới bài học;  năng lực tổng hợp, liên hệ, so sánh đối chiếu.

     Rèn luyện cho học sinh kỹ năng lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để khái quát, tổng hợp vấn đề, kỹ năng phân tích.

 3. Phẩm chất
     Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng đắn khách quan, toàn diện về nước Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

     Giáo dục cho học sinh tinh thần tự lực tự cường trong cuộc sống. 


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Dạy theo từng nước

- Các nội dung dạy theo quy định.

Tập trung vào các nội dung:

1. Sự phát triển " thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản.

2. Chính sách đối ngoại

* Nội dung chính trị - xã hội các giai đoạn của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản không dạy. (học sinh tự học)

	9
	Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh.


	1
	Tuần 6

Tiết 

11


	1. Kiến thức

    Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai với đặc trưng lớn có tính bao trùm là sự đối đầu giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Những sự kiện đưa đến Chiến tranh lạnh. Những thay đổi trong quan hệ quốc tế từ những năm 70 của thế kỉ XX. Chiến tranh lạnh kết thúc.

2. Năng lực

     Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kiến thức sách giáo khoa, khai thác tư liệu, phân tích, đánh giá.

      Rèn luyện học sinh năng lực: tự học, tự bồi dưỡng kiến thức; thực hành bộ môn lịch sử; vận dụng, liên hệ kiến thức…

3. Phẩm chất

      Thấy rõ nguyện vọng chung của nhân dân thế giới là hòa bình, ổn định và phát triển nên xu thế đối thoại, hợp tác là xu thế chủ đạo.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Mục I; III: Dạy theo quy định

- Mục II: Học sinh tự học.
- Mục IV. Thế giới sau Chiến tranh lạnh, Tích hợp với phần II bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000.



	10
	Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX


	1
	Tuần 6

Tiết 

12
	1. Kiến thức 

   Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ. Xu thế Toàn cầu hóa là hệ quả tất yếu của cách mạng khoa học- công nghệ và là xu thế chủ đạo của thế giới ngày nay.

2. Năng lực:

    Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, so sánh, liên hệ.

     Năng lực tự học; năng lực vận dụng, liên hệ kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn…

3. Phẩm chất:

      Giáo dục cho học sinh thấy tầm quan trọng của cách mạng khoa học- công nghệ đối với sự phát triển của loài người. Từ đó nhận thức tuổi trẻ Việt Nam trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Mục I.1: Dạy theo quy định.

- Mục I. 2. Những thành tựu tiêu biểu. (Học sinh tự học)

- Mục III: Dạy theo quy định.



	11
	Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000.
	1
	Tuần 7

Tiết 

13
	1. Kiến thức 

      Giúp học sinh khái quát được 6 nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại từ 1945-2000: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc, chủ nghĩa tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh, cách mạng khoa học- công nghệ.

2. Năng lực

      Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tổng hợp, liên hệ, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác…

      Năng lực thực hành bộ môn: Khai thác và sử dụng kênh hình có liên quan tới bài; năng lực tổng hợp.

3. Phẩm chất

      Giáo dục cho học sinh thấy được những thay đổi to lớn của thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Từ đó nhận thức vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Các nội dung 

1. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại sau 1945 (dạy theo quy định.)
2. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh (Tích hợp với phần IV bài 9- Quan hệ quốc tế  thời kì sau Chiến tranh lạnh. )
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	Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
	2
	Tuần 7,8

Tiết 

14

15


	1. Kiến thức

      Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp tại Đông Dương và tác động đến Việt Nam.

      Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

      2. Năng lực

       Năng lực tự học, năng lực thông qua sử dụng ngôn ngữ lịch sử thể hiện chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử.

       Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, nhận xét, so sánh, làm việc với sgk.

3. Phẩm chất

        Giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước và thấy được vai trò của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	Tiết 1

Mục I.1 và 3 dạy theo quy định.

Mục I.3 GV hướng dẫn học sinh lập bảng về sự phân hóa giai cấp, đặc điểm và thái độ chính trị của các giai cấp. Tập trung vào nội dung Sự phân hóa giai cấp.

- Mục I.2: Học sinh tự học.
Tiết 2: 

- Mục II.1 và II.2: Học sinh tự học.
- Mục II.3: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

Mục này GV hướng dẫn HS tự lập bảng trước ở nhà:
Thời gian

Sự kiện

  Ý nghĩa
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	Ôn tập giữa kì I
	1
	Tuần 8

Tiết 

16
	1. Về kiến thức:

   Hệ thống hóa toàn bộ khóa trình lịch sử thế giới từ 1945 – 2000 đã học. 

2. Về kĩ năng:

- Bồi dưỡng kĩ năng lựa chọn kiến thức, phân tích tổng hợp

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để giải các bài tập lịch sử.

 3. Phẩm chất

- Có thái độ nghiêm túc và tự lực trong học tập.

- Lòng đam mê, yêu thích trong lao động


	kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	GV chuẩn bị hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm và tổ chức cho HS làm các bài tập trắc nghiệm.

	14
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Tuần 9

Tiết 

17
	1. Kiến thức 

       Những kiến thức quan trọng trong chương trình lịch sử thế giới 1945-2000

2.Năng lực

      Năng lực thực hành bộ môn lịch sử; năng lực nhận xét; năng lực so sánh, phân tích...

      Rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử, vận dụng kiến thức lịch sử để trả lời các câu hỏi trác nghiệm

3. Phẩm chất

      Giáo dục cho học sinh cách nhìn nhận, đánh giá khách quan vấn đề lịch sử. Đồng thời có thái độ nghiêm túc trong học tập.
	Kiểm tra tập trung
	Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra của Sở GD và của nhà trường.

	15
	Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
	2
	Tuần 9,10

Tiết 

18

19


	1. Kiến thức

      Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng.

     Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
2. Năng lực

       Năng lực tự học, năng lực thông qua sử dụng ngôn ngữ lịch sử thể hiện chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử.

       Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, nhận xét, so sánh, làm việc với sgk.

3. Phẩm chất

        Giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước và thấy được vai trò của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	Tiết 1: 

I.  Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng.

- Mục1. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

- Mục 2. Tân Việt Cách mạng đảng 
- Mục 3.  Việt Nam Quốc dân đảng.

Tiết 2: 

II. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời: Dạy theo quy định

1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.

2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
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	Chương: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945.

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935
	2
	Tuần 10-11

Tiết 

20

21
	1. Kiến thức

     Trình bày được nhưng nét chính về ảnh hưởng của sư khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và sư tác động đến tình hình kinh tế, đời sống của xã hội Việt Nam 

      Trình bày được diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh.

       Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930). Những điểm chính trong luận cương tháng 10-1930.

2. Năng lực

      Năng lực tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử; năng lực phân tích

      Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm việc với sgk và các nguồn tư liệu, kĩ năng so sánh

3. Phẩm chất

      Giáo dục cho học sinh thấy được vai trò quan trọng quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam với cách  mạng Việt Nam, tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Các Mục I; II: dạy theo quy định.
Tiết 1: dạy mục I và II.1;2

- Mục I. giới thiệu ngắn gọn tình hình kinh tế, xã hội, chính trị để qua đó xác định nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 - 1931.

- Mục II. Mục diễn biến phong trào kết hợp sơ đồ phát triển và lược đồ. Tập trung vào những mốc thời gian quan trọng, không sử dụng nhiều thời gian cho nội dung này.

Tiết 2: Dạy mục II.3;4

- Mục III: không dạy.
Chú ý: Mục II.3 - Nội dung Hội nghị lần thứ nhất BCH TƯ lâm thời ĐCS VN (10 - 1930): Cần so sánh với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, từ đó rút ra những điểm giống và khác nhau.

Nội dung

Cương lĩnh chính trị

Luận cương

 chính trị

Đường lối CL

Nhiệm vụ CM

Lực lượng CM

Lãnh đạo

Mối quan hệ 

với CM TG
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	Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939
	1
	Tuần 11

Tiết 

22
	1. Kiến thức 

    Nêu được bối cảnh Việt Nam trong những năm 1936-1939.

    Nêu được những điểm chính trong chủ trương của đảng và những phong trào tiêu biểu. Nêu một số kết quả và kinh nghiệm đấu tranh công khai, hợp pháp
2. Năng lực

     Rèn luyện kỹ năng sử dụng SGK - kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp 
3. Phẩm chất

     Năng lực thực hành bộ môn: Khai thác và sử dụng kênh hình; năng lực tổng hợp, liên hệ, so sánh đối chiếu.

     Giáo dục cho học sinh niềm tin vào Đảng cộng sản trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Các mục I.1; II.1; II.2a; II.3: dạy theo quy định.

- Mục I.2.Tình hình trong nước. (chỉ khái quát những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội)

- Mục II.2b. Đấu tranh nghị trường,

 (Hướng dẫn học sinh đọc thêm)

- Mục II.2c.Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. (Hướng dẫn học sinh đọc thêm)
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	Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời
	3
	Tuần 12-13

Tiết 

23

24

25


	1. Kiến thức

     Nêu được tình hình chính trị, kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm 1939 – 1945.

     Trình bày được rõ sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu thông qua nội dung của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11 - 1939), lần thứ VII (11 - 1940) và Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (5-1941), đó là đường lối cách mạng đúng đắn thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Trình bày được  quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: 

     Sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

     Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

2. Năng lực

      Hình thành năng lực tự học; năng lực tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử; năng lực xác định, giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng tác động giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử với nhau.
     Củng cố kĩ năng phân tích, kĩ năng sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo để nhận thức, đánh giá sự kiện lịch sử.
      Kỹ năng sử dụng lược đồ, bản đồ, tranh ảnh tư liệu lịch sử. 
3. Thái độ

     Giáo dục cho học sinh niềm tin vào Đảng cộng sản trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, niềm tin vào sức mạnh của quần chúng nhân dân.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Các mục dạy theo quy định.

- Mục II.2: khuyến khích học sinh tự học.
Tiết 1. 

Mục I. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945.

Mục II. Sự chuyển hướng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 11 - 1939.

2. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 5  - 1941.

Tiết 2
3. Quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

(Mục II.4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền và Mục III.2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa . Tích hợp thành một mục 3. Quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. Hướng dẫn HS lập bảng những sự kiện chính)

Mục III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

1.  Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8.1945)

Tiết 3:
2.  Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Mục IV. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập (2.9.1945)

Mục V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm1945.
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	Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954.

Bài 17. Nước VNDCCH từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước 19 -12 - 1946.
	2
	Tuần 13-14

Tiết 

26

27
	1. Kiến thức

      Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945; xác định được khó khăn lớn nhất.

       Hiểu được tác dụng, ý nghĩa của những biện pháp của Đảng và Chính phủ ta trong việc giải quyết những khó khăn của đất nước sau Cách mạng tháng Tám.

2. Năng lực

     Năng lực thực hành: Năng lực khai thác kênh hình; năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá...

     Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định và đánh giá tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám.
3. Phẩm chất

      Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Các nội dung dạy theo quy định.



	20
	Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950).
	3
	Tuần 14-15

Tiết 

28

29

30
	1. Kiến thức

- Trình bày được âm mưu và hành động của Pháp, chủ trương phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp của Đảng ta.

- Nhận xét được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp.

- Phân tích được nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

- Trình bày được, hiểu được hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử  của những thắng lợi quân sự tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954): Cuộc chiến đấu trong các đô thị Bắc vĩ tuyến 16, Việt Bắc thu - đông 1947, Biên Giới thu - đông 1950
2. Năng lực

- Năng lực: Năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá 
- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định về đường lối kháng chiến của Đảng.

3. Phẩm chất

   Giáo dục cho học sinh niềm tin vào Đảng cộng sản trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, niềm tin vào sức mạnh của quần chúng nhân dân.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Các mục I; II.1; III.1; IV: Dạy học theo quy định

- Mục II.2.Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài: (Học sinh tự học.)
- Mục III.2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn diện: (Học sinh tự học.)

 

	21
	Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1951 - 1953).
	1
	Tuần 16

Tiết 

31
	1. Kiến thức

     Mĩ can thiệp sâu vào Chiến tranh Đông Dương và kế hoạch Đolatdo-Tatxinhi đã đẩy cuộc chiến tranh lên qui mô ác liệt hơn. Quá trình xây dưng hậu phương vững mạnh về mọi mặt.

2. Năng lực

     Năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá; năng lực giao tiếp...

Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định.

3. Phẩm chất

     Giáo dục cho học sinh niềm tin vào Đảng cộng sản trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, niềm tin vào sức mạnh của quần chúng nhân dân.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Các mục: I.; II: Dạy học theo quy định.

- Mục III. Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt. (Chỉ tập trung sự kiện chính về chính trị, kinh tế.)

- Mục IV: Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động chiến lược...(Học sinh tự đọc.)



	22
	Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954).
	2
	Tuần 16,17

Tiết 

32

33
	1. Kiến thức

- Nêu và nhận xét được nội dung, ý nghĩa, hạn chế của Hiệp định Giơ-ne-vơ

- Nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Vận dụng phần nguyên nhân thắng lợi của kháng chiến chống Pháp rút ra bài học cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2. Năng lực

- Qua bài học cần hình thành cho học sinh một số năng lực: Năng lực tự học; Năng lực giao tiếp, làm chủ ngôn ngữ; năng lực khai thác thông tin, sử dụng Internet; năng lực tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử...
- Rèn kỹ năng phân tích, khái quát, nhận xét rút ra ý nghĩa lịch sử của các sự kiện 

- Củng cố kĩ năng phân tích, kĩ năng sử dụng sách giáo khoa, tào liệu tham khảo, quan sát tranh ảnh lược đồ....để nhận thức, đánh giá sự kiện lịch sử: Hiệp định Giơnevo và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Kỹ năng sử dụng lược đồ, bản đồ, tranh ảnh tư liệu lịch sử. 

3. Phẩm chất

   Giáo dục cho học sinh niềm tin vào Đảng cộng sản trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, niềm tin vào sức mạnh của quần chúng nhân dân.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Mục I; II; IV: Dạy theo quy định.

- Mục III. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lặp lại hòa bình ở Đông Dương. (Tập trung vào nội dung, ý nghĩa, hạn chế của Hiệp định Giơnevơ.)

-


	23
	Ngoại khóa: Thuyết trình về một số vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế hiện nay.
	1
	Tuần 17

Tiết 

34
	1. Về kiến thức: Giúp HS biết được những sự kiện quan trọng trong quan hệ quốc tế hiện nay. 

2. Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát; biết nhận định, đánh giá những vấn đề lớn trong quan hệ quốc tế hiện nay.
3. Phẩm chất

      Giáo dục cho học sinh thấy được những thay đổi to lớn của thế giới sau. Từ đó nhận thức vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc.


	-Dạy học trên lớp.

-HS thuyết trình
	- GV hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho HS các nhóm về nhà chuẩn bị trước nội dung thuyết trình.

- Sau đó GV tổ chức cho HS thuyết trình và nhận xét, đánh giá về các nội dung mà các em đã chuẩn bị. 

	24
	Ôn tập

kiểm tra cuối học kì I
	1
	Tuần 18

Tiết 

35
	1. Về kiến thức:

- Hệ thống hóa toàn bộ khóa trình lịch sử đã học. Giúp học sinh nắm bắt phần trọng tâm kiến thức theo ma trận kiểm tra học kì I
- Phân kì Lịch sử Việt Nam từ 1918-1954.

 2. Về kĩ năng:

- Bồi dưỡng kĩ năng lựa chọn kiến thức, phân tích tổng hợp

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để giải các bài tập lịch sử.

 3. Phẩm chất

- Có thái độ nghiêm túc và tự lực trong học tập.

- Lòng đam mê, yêu thích trong lao động


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	GV chuẩn bị hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm và tổ chức cho HS làm các bài tập trắc nghiệm.

	25
	Kiểm tra

cuối kì I
	1
	Tuần 18

Tiết 

36
	1. Kiến thức

     Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học. Khắc sâu kiến thức cơ bản.

2. Năng lực

     Kĩ năng vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
     Kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử, trả lời các câu hỏi TNKQ.

3. Phẩm chất

     Giáo dục cho học sinh cách nhìn nhận, đánh giá khách quan vấn đề lịch sử. 


	Kiểm tra tập trung 
	Thực hiện theo kế hoạch của Sở GD và của nhà trường.

	HỌC KÌ II ( 17 Tiết/ 17 Tuần)
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	Chương IV:  Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975.

Bài 21. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc MĨ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam 

( 1954-1965)


	3
	Tuần 19, 20,21
Tiết 

37,38,39.


	1. Kiến thức

    Tình hình và nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Gi-ne-vo 1954.

    Miền Nam chiến đấu chống lại các chiến lược lược chiến tranh của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai từ 1954-1965.

      Những thắng lợi quan trọng của quân và dân miền Nam  chống lược chiến tranh của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai từ 1954-1965.

2. Năng lực

     Năng lực thực hành: Năng lực khai thác kênh hình; năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá.

      Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định và đánh giá tình hình nước ta sau Hiệp đinh Gio-ne-vo 1954..
3. Phẩm chất

      Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc,truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	Mục II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960) ( Khuyến khích HS tự học)

Mục III. 1. Đấu trranh chống chế độ Mĩ- Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959) ( Khuyến khích HS tự học)

Mục IV, 2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965)( Khuyến khích HS tự học)
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	Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
	
	Tuần 22

Tiết 

40

Tuần 23

Tiết 

41

Tuần 24

Tiết 

42
	1. Kiến thức

    Các chiến lược chiến tranh của Mĩ 

( 1965-1973)

    Miền Nam chiến đấu chống lại các chiến lược lược chiến tranh của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai từ 1965-1973.

      Những thắng lợi đạt được của nhân dân hai miền Nam- Bắc trong các năm 1965-1973, thắng lợi quan trọng nhất là Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam

    Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ chi viện cho miền Nam từ 1954-1973

2. Năng lực

     Năng lực thực hành: Năng lực khai thác kênh hình; năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá.

      Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định và đánh giá tình hình nước ta sau Hiệp đinh Gio-ne-vo 1954..
3. Phẩm chất

      Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc,truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh,
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Mục I.2 Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ: Chỉ tập trung vào chiến thắng Vạn Tường năm 1965.

- Mục I.3 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968: Tập trung vào ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Mục II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừ sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương ( 1965-1968): không dạy. Tích hợp phần vai trò của Hậu phương miền Bắc sang phần IV, 2.

- Mục III.2: Không dạy “Đông Dương hóa chiến tranh”. Chỉ tập trung vào thắng lợi về chính trị và ngoại giao.

- Mục III.3 : Chỉ tập trung vào ý nghĩa của Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

- Mục IV. 1: không dạy

- Mục IV.2 : Tập trung vào kết quả, ý nghĩa của trận Điện Biên Phủ trên không và vai trò của hậu phương miền Bắc.

- Mục V: Chỉ tập trung vào nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973.

Chú ý: Việc phân phối số tiết trong chủ đề có tính tương đối. GV linh hoạt thực hiện.
4. Các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miền Nam Việt Nam từ 1961 - 1973.

- Yêu cầu học sinh so sánh các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

Chiến tranh đặc biệt

Chiến tranh cục bộ

VN hóa

chiến tranh

Lực lượng tiến hành

Âm mưu

Thủ đoạn

Những thắng lợi tiêu biểu (quân sự, chính trị, ngoại giao)



	28
	Bài 23. Giải phóng hoàn toàn Miền Nam 1973 -1975
	2
	Tuần 25

Tiết 

43

Tuần 26

Tiết 

44
	1. Kiến thức

    Âm mưu của mĩ- Ngụy sau Hiệp định Pari năm 1973.

    Những thắng lợi của nhân dân miền Nam đạt được sau Hiệp định Pari 1973.

    Chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam của Đảng. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

    Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước.

2. Năng lực

     Năng lực khai thác kênh hình; năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá; năng lực trình bày,phản biện...

     Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định và đánh giá 

3. Phẩm chất

      Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc,truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

      Giáo dục cho học sinh thấy được tinh thần yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, khát vọng thống nhất của nhân dân hai miền Nam- Bắc.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Mục I: Học sinh tự đọc.

- Mục II: Tập trung vào sự kiện Hội nghị 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chiến thắng Phước Long.

- Các nội dung còn lại dạy theo quy định.
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	Ôn tập giữa kì II
	1
	Tuần 27

Tiết 

45
	1. Về kiến thức:

- Hệ thống hóa toàn bộ khóa trình lịch sử đã học. Giúp học sinh nắm bắt phần trọng tâm kiến thức 

2. Về kĩ năng:

- Bồi dưỡng kĩ năng lựa chọn kiến thức, phân tích tổng hợp

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để giải các bài tập lịch sử.

 3. Phẩm chất

- Có thái độ nghiêm túc và tự lực trong học tập.

- Lòng đam mê, yêu thích trong lao động
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	GV chuẩn bị hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm và tổ chức cho HS làm các bài tập trắc nghiệm.

	30
	Kiểm tra giữa kì II.
	1
	Tuần 28

Tiết 

46
	1. Kiến thức

     Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học. Khắc sâu kiến thức cơ bản.

2. Năng lực: 

     Kĩ năng phân tích đề. Vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn
     Rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử, Vận dụng các kiến thức cơ bản để trả lời các câu hỏi TNKQ.

3. Phẩm chất: 

     Giáo dục cho học sinh cách nhìn nhận, đánh giá khách quan vấn đề lịch sử. Đồng thời có thái độ nghiêm túc trong học tập.
	Kiểm tra tập trung 
	Thực hiện theo kế hoạch của Sở GD và của nhà trường.
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	Chủ đề:  Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1975 và xây dựng CNXH,  đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)
	1


	Tuần 29

Tiết 

47
	1. Kiến thức

       Học sinh cần nắm được tình hình đất nước ta sau 1975, nhiệm vụ nước ta trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành thống nhất đất nước.

     Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc (1975-1979).
2. Năng lực

      Năng lực khai thác kênh hình có liên quan; năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá.

      Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định và đánh giá 

3. Phẩm chất

     Bồi dưỡng lòng yêu nước, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, niềm tin vào tiền đồ cách mạng.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Mục I; III (bài 24): Dạy theo quy định.

- Mục II (bài 24): không dạy  Học sinh tự học.
- Mục I (bài 25): khuyến khích học sinh tự học.

- Mục II: Dạy theo quy định.
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	Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)
	1
	Tuần 30

Tiết 

48
	1. Kiến thức

      Sự cần thiết phải đổi mới đi lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

     Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) và đường lối đổi mới đất nước.

     Những thành tựu bước đầu đạt được của công cuộc đổi mới đất nước.

2. Năng lực

    Định hướng phát triển năng lực tự học, năng lực khai thác tư liệu.
     Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định và đánh giá 

3. Phẩm chất

     Giáo dục cho học sinh lòng yêu quê hương đất nước và ý thức vươn lên trong học tập.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	- Mục II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới  1986- 2000. (khuyến khích HS tự học)

- Các nội dung còn lại dạy theo quy định.



	33
	Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000
	1
	Tuần 31

Tiết 

49
	1. Kiến thức

     Nội dung chính của lịch sử dân tộc qua từng giai đoạn 

      Nguyên nhân cơ bản và quyết định quá trình phát triển của lich sử dân tộc, phương hướng phát triển của đất nước, bài học kinh nghiệm.
2. Năng lực

      Định hướng phát triển năng lực tự học, năng lực khai thác tư liệu.
Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định và đánh giá 

3. Phẩm chất

      Giáo dục cho học sinh lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và ý thức vươn lên trong học tập.


	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	Các nội dung dạy theo quy định.

1- Các thời kì phát triển của lịch sử dân tộc

  - Thời kì 1919-1930 

  -  Thời kì 1930-1945 

  -  Thời kì 1945-1954 

  -  Thời kì 1954-1975 

  - Thời kì 1975-2000 (Cả nước tiến lên CNXH) 

2- Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm



	34
	Lịch sử địa phương:

 Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân huyện Đại Lộc (1954-1975)

	2
	Tuần 32

Tiết 

50

Tuần 33

Tiết 

51
	1. Kiến thức: HS nắm được những nét cơ bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu nước của nhân dân huyện Đại Lộc cùng góp phần thắng lợi chung của dân tộc.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng liên hệ giữa lịch sử địa phương và lịch sử dân tộc.

- Rèn luyện kỹ năng so sánh , phân tích lịch sử địa phương và lịch sử dân tộc.

3. Phẩm chất: 

- Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước , lòng tự hào về truyền thống của quê hương.

- Hoàn thành được nghĩa vụ, trách nhiệm đối với quê hương trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế -XH hiện nay.

	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu thêm ở nhà
	GV tập trung vào các nội dung sau:

- Chủ trương của Đảng bộ huyện Đại Lộc sau Hiệp định Giơnevơ 1954.

- Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứư nước của nhân huyện Đại Lộc (1954-1975)

. + Phong trào đấu tranh  chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang (1954-1960)

     + Phong trào đấu tranh  chống" chiến tranh đặc biệt" của Mỹ (1961-1965)

      + Phong trào đấu tranh  giải phóng Đại Lộc (1965-1975)



	35
	Ôn tập kiểm tra cuối học kì II
	1
	Tuần 34

Tiết 

52
	1. Kiến thức

    Những kiến thức chính của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 - 2000.

2. Năng lực

     Định hướng phát triển năng lực tự học, năng lực khai thác tư liệu.
Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phân tích, nhận định và đánh giá 

3. Phẩm chất

      Giáo dục cho học sinh lòng yêu quê hương đất nước và ý thức vươn lên trong học tập.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	GV chuẩn bị hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm và tổ chức cho HS làm các bài tập trắc nghiệm.

	33
	Kiểm tra cuối  kì II
	1
	Tuần 35

Tiết 

53
	1. Kiến thức

     Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học. Khắc sâu kiến thức cơ bản.

2. năng lực: 

     Kĩ năng phân tích đề.

      Rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử, Vận dụng các kiến thức cơ bản để trả lời các câu hỏi TNKQ.

3. Phẩm chất: 

      Giáo dục cho học sinh cách nhìn nhận, đánh giá khách quan vấn đề lịch sử. Đồng thời có thái độ nghiêm túc trong học tập.
	Kiểm tra tập trung 
	Thực hiện theo kế hoạch của Sở GD và của nhà trường.


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức



	Kiểm tra giữa kì I
	45 phút
	Tuần thứ 8

(Thực hiện theo lịch kiểm tra của Sở)
	1. Kiến thức: 

- Lịch sử thế giới hiện đại 1945 – 2000. 

2. Phẩm chất: 

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

3. Năng lực

- Năng lực chung: tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt:  tìm hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
	Trắc nghiệm 100%

	Kiểm tra cuối kì I
	45 phút
	Tuần 18
(Thực hiện theo lịch kiểm tra của Sở)
	1. Kiến thức: 

- Lịch sử thế giới hiện đại 1945 – 2000. 

- Lịch sử Việt Nam từ 1919 – 1954. 

2. Phẩm chất: 

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

3. Năng lực

- Năng lực chung: tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt:  tìm hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
	Trắc nghiệm 100%

	Kiểm  tra giữa kì II
	45 phút
	Tuần thứ 26
(Thực hiện theo lịch kiểm tra của Sở)

	1. Kiến thức: 

+ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975).

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

3. Năng lực: 

- Năng lực chung: tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: tìm hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
	Trắc nghiệm 100%

	Kiểm tra cuối kì II
	45 phút
	Tuần thứ 35
(Thực hiện theo lịch kiểm tra của Sở)
	1.Kiến thức: 

Toàn bộ chương trình đến thời điểm thi.

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

3. Năng lực: 

- Năng lực chung: tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: tìm hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
	Trắc nghiệm 100%


	TRƯỜNG: THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN.
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	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC LỊCH SỬ , KHỐI LỚP 12

(Năm học 20 23 - 2024)

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Số lớp: 5 ; Số học sinh: 216.; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): Không.

1.2. Tình hình đội ngũ: 

Số giáo viên: 06; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0. Đại học: 06.; Trên đại học: 0.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt 06; Khá.0 ; Đạt: 0 ; Chưa đạt: 0..
      2. Kế hoạch dạy học

HỌC KÌ II  17 TIẾT / 17 TUẦN

	STT
	Chuyên đề/ Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt về kiến thức

(3)
	Hình thức dạy học

(4)

	1
	- Sự hình thành trật tự thế giới mới  sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)
	1
	- Nội dung của Hội nghị Ianta và những nét chính về Liên Hợp Quốc và       vai trò của Liên hợp quốc với thế giới hiện nay.

- Thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1945 đến những năm 70 thế kỉ XX.

1. - Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

2. - Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. 
	GV tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm

	2
	Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai


	2
	-Tình hình khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự kiện đó. Công cuộc cải cách – mở cửa (từ 1978)

-Những nét chính quá trình đấu tranh giành độc lập tại Đông Nam Á

- Sự ra đời và phát triển của ASEAN Sự phát triển của cách mạng Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

- Những nét chính về quá trình giành độc lập tại Châu Phi và Mĩ Latinh. Đặc điểm của quá trình đấu tranh đó.
	GV tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm

	3
	Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 -2000)
	1
	- Những thành tựu về kinh tế, KH_KT của nước Mĩ, Tây âu, Nhật Bản từ sau chiến thanh thế giới thứ hai.

- Nhận thức được vai trò của Mĩ, Tây    âu, Nhật Bản trong đời sống chính trị thế giới và quan hệ quốc tế.

- Chính sách đối ngoại của Mĩ, Tây âu, Nhật Bản.
	GV tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm

	4
	Quan hệ  quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh.

 Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
	1
	- Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những sự  kiện đưa đến Chiến tranh lạnh và những thay đổi trong quan hệ quốc tế từ những năm 70 của thế kỉ XX. Chiến tranh lạnh kết thúc

- Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ. Xu thế Toàn cầu hóa là hệ quả tất yếu của cách mạng khoa học- công nghệ và là xu thế chủ đạo của thế giới ngày nay.
	GV tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm

	5
	Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930


	2
	- Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp tại Đông Dương và tác động đến Việt Nam.

- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

- Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng.

- Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1930.
	GV tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm

	6
	Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945.


	3
	- Nhưng nét chính về ảnh hưởng của sư khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và sư tác động đến tình hình kinh tế, đời sống của xã hội Việt Nam

- Nắm được diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh.

- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930). Những điểm chính trong luận cương tháng 10-1930.

- Nêu được những điểm chính trong chủ  trương của đảng và những phong trào  tiêu biểu trong những năm 1936-1939. 

- Hiểu được sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu thông qua   nội dung của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11 - 1939), lần thứ VII (11 - 1940) và Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (5-1941), đó là đường lối cách mạng đúng đắn thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền:

- Nêu và hiểu được những sự kiện chủ yếu công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi  nghĩa giành chính quyền : sự phát triển của mặt trận Việt Minh, thành lập đội Việt Nam Tuyên Truyền giải phóng quân, xây dựng căn cứ địa cách mạng….

- Sự kiện Nhật Hoàng đầu hàng Đồng minh không điều kiện đã tạo ra thời cơ " Ngàn năm có một" cho cách mạng Việt Nam tiến hành tổng khởi nghĩa.

- Sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945.


	

	7
	Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954.

	3
	- Biết được những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945; xác định được khó khăn lớn nhất.

- Hiểu được tác dụng, ý nghĩa của những biện pháp của Đảng và Chính phủ ta trong việc giải quyết những khó khăn của đất nước sau Cách mạng tháng Tám.

· Âm mưu và hành động của Pháp, chủ trương phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp của Đảng ta.

· Nhận xét được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp.

· Phân tích được nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

· Hiểu được hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi quân sự tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954): Cuộc chiến đấu trong các đô thị Bắc vĩ tuyến 16, Việt Bắc thu - đông 1947, Biên Giới thu - đông 1950

- Mĩ can thiệp sâu vào Chiến tranh Đông Dương và kế hoạch Đolatdo- Tatxinhi đã đẩy cuộc chiến tranh lên qui mô ác liệt hơn. Quá trình xây dưng hậu phương vững mạnh về mọi mặt.

· Nêu và nhận xét được nội dung, ý nghĩa, hạn chế của Hiệp định Giơ-ne-vơ

· Nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Vận dụng phần nguyên nhân thắng lợicủa kháng chiến chống Pháp rút ra bài học cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay
	GV tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm

	8
	Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975.


	3
	- Tình hình và nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Gi-ne-vo 1954.

- Những thắng lợi quan trọng của quân và dân miền Nam chống các lược chiến tranh của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai từ 1954-1973.

Thắng lợi quan trọng nhất là Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam

- Vai trò của Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ chi viện cho miền Nam từ 1954-1973

- Những thắng lợi của nhân dân miền Nam đạt được sau Hiệp định Pari 1973.

- Chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam của Đảng. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước.
	GV tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm

	9
	Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến 2000.


	1
	- Nắm được tình hình đất      nước ta sau 1975, nhiệm vụ nước ta trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành thống nhất đất nước.

- Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc (1975-1979).

- Sự cần thiết phải đổi mới đi lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) và đường lối đổi mới đất nước. Những thành tựu bước đầu đạt được của công cuộc đổi mới đất nước.
	GV tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm


	TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

TỔ CM: SỬ - ĐỊA - CD

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT, KHỐI LỚP: 10

(Năm học 2023 - 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 5; Số học sinh: 217; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 0

1.1. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 6; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 ; Đại học: 6 ; Trên đại học: 0;

1.2. Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt:06; Khá: 0 ; Đạt: 0; Chưa đạt: 0

1.3. Thiết bị dạy học:

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh thể hiện sơ đồ các loại thị trường cơ bản.
	4
	Bài 3: Thị trường.

Bài 4: cơ chế của thị trường. Mô 
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	Tranh mô phỏng một số loại thuế phổ biến
	4
	Bài 5: Ngân sách nhà nước.

Bài 6: Thuế.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Tranh thể hiện sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản.
	4
	Bài 8:Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống.

Bài 9: Dịch vụ tín dụng.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Tranh thể hiện sơ đồ các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.
	1
	Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	Tranh mô phỏng hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới.
	1
	Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam.

Bài 14: Giới thiệu về Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	Tranh thể hiện sơ đồ hệ thống chính trị Việt Nam, sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam.
	1
	Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến Pháp về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.
Bài 20: Đặc điểm nguyên tắc, tổ chức và nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Bài 21: Quốc Hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Bài 22: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân.

Bài 23: Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	Video về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Hiến Pháp mới.
	1
	Bài 20: Đặc điểm nguyên tắc, tổ chức và nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.


	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


II. Kế hoạch dạy học

HỌC KÌ II (  36 TIẾT/ 18 TUẦN)
Phần 1: Giáo dục kinh tế
	STT
	Chủ đề/ bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	
	
	
	Về kiến thức
	Về phẩm chất
	Về năng lực
	

	
	
	
	
	
	Năng lực chung.
	Năng lực đặc thù.
	

	1
	Bài 1: Các hoạt động kinh tế ca bản trong đờisống xã hội
	1,2,3

(3)
	- Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tếcơ bản trong đời sống xã hội.
- Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi.
Nhận biết được trách nhiệm của công dân khi tham gia các hoạt động kinh tế.
	Yêu nước thông qua tin tưởng, chấp hành pháp luật về kinh tế.

Nhân ái NA), Nhân ái trong các hành vi tiêu dùng giải cứu nông sản.

- Chăm chỉ khi tham gia các hoạt động kinh tế.
	Tự chủ- tự học (TC–
TH)chủ động nắm bắt yêu cầu bài học và khám phá kiến thức mới,Giao tiếp (GT), hợp tác.
	Điều chỉnh
hành vi (ĐCHV)+
Có ý
thức tìm tòi, học hỏi về các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi.

+ Hiểu và thực hiện được trách nhiệm của công dân trong các hoạt động kinh tế theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

+ Phê phán, đấu tranh với những hoạt động kinh tế trái pháp luật, trái đạo đức.

-Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội:
	

	2
	Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
	4,5,6

(3)
	– Nhận biết được chủ thể tham gia trong nền kinh tế, vai trò của các chủ thể khi tham gia nền kinh tế.

– Xác định được vai trò của bản thân và gia đình với tư cách là chủ thể tham gia trong nền kinh tế.

–Nhận biết được trách nhiệm công dân trong khi tham gia các hoạt động kinh tế.

- Tìm tòi học hỏi và tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi.
	Chăm chỉ: Tích cực tham gia tìm hiểu các hoạt động cơ bản của nền kinh tế để từ đó có kế hoạch học tập, xây dựng mục tiêu cho bản thân sau khi ra trường.
Trách nhiệm: Nhận biết được vai trò của các chủ thể, xác định được vị trí của bản thân với tư cách là một chủ thể từ đó có kế hoạch thực hiện tốt vai trò của mình


	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về vai trò của các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc

nhóm để thực hiện những   hoạt   động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến vai trò của các chủ thể kinh tế.
	+ Năng lực điều

chỉnh hành vi: Có nhận thức đúng đắn về vai trò của từng chủ thể, có những việc làm phù hợp với các quan hệ kinh tế khi mình tham gia.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội. Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi. Tích cực, tự giác và nghiêm túc thực
hiện tốt chính sách

phát triển của nhà nước.
	

	3
	Bài 3: Thị trường
	7,8,9

(3)
	- Nêu được khái niệm thị trường.
- Liệt kê được các loại thị trường và chức nǎng của thị trường.
Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị trường.
	Chăm chỉ: Thường xuyên tìm hiểu

tình hình thị trường ở địa

phương từ đó có những điều chỉnh thích hợp để phù hợp với bản thân. Trách nhiệm: Thể hiện ở việc học sinh có ý thức tôn trọng các chủ thể kinh tế khi tham gia vào thị trường, có thái độ và ứng xử phù hợp
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về thị trường.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thảo luận nhóm, khảo sát và viết báo cáo khảo sát về thị trường.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thị trường.
	+ Năng lực điều

chỉnh hành vi: Tự giác điều chỉnh việc làm của bản thân cho phù hợp với các diễn biến của thị trường

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế

- xã hội: Tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh. Đấu tranh với các hành vi trái pháp luật kinh
doanh
	

	4
	Bài 4: Cơ chế thị trường
	10,11,

12

(3)
	· Nêu được khái niệm, ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường.
Nêu được khái niệm và chức nǎng của giá cả thị trường.

· Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường.
Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị trường.
	Chăm chỉ: Thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt các diễn biến của thị trường để có

những cách ứng xử, hành vi viêu dùng hợp lý

Trách nhiệm: Tôn trọng tác động khách quen của cơ chế thị trường, phê phán những hành vi không đúng khi tham gia vào thị

trường
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về cơ chế thị trường.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thảo luận nhóm, khảo sát và viết báo cáo khảo sát về tình hình giá cả một loại hàng hoá trên thị trường ở địa phương.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến cơ chế thị trường.
	+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ, hành vi, việc làm phù hợp khi tham gia vào các quan hệ thị trường, chủ động thích ứng với những yêu cầu, đòi hỏi của cơ chế thị trường.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế

- xã hội: Có nhận thức đúng đắn về cơ chế thị trường, tích cực, chủ động, tham gia một cách có hiệu quả vào thị
trường.
	

	5
	Bài 5: Ngân sách nhà nnớc
	13,14,

15

(3)
	· Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nnớc.
· Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện pháp luật ngân sách.
Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thu,chi ngân sách.
	Trung thực: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi tham gia các hoạt động kinh doanh. Trách nhiệm:

Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thu chi ngân sách.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về ngân sách nhà nước.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập về ngân sách nhà nước.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống liên quan đến ngân sách nhà nước.
	+ Năng lực điều

chỉnh hành vi: thể hiện thông qua việc đánh giá được những việc làm của bản thân, gia đình và người khác trong việc thực hiện pháp luật về ngân.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kt – xh. Tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế gia đình nhằm góp phần phần thực hiện tốt
pháp luật về ngân  sách.
	

	6
	Bài 6: Thuế
	16,17

(2)
	- Giải thích được vì sao Nhà nước phải thu thuế.
- Gọi được tên một số loại thuế phổ biến.
Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện pháp luật thuế.

- Ủng hộ những hành vi chấp hành , phê phán những hành vi vi phạm pháp luật thuế.
	Trung thực: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thuế khi tham gia các

hoạt động kinh doanh.

Trách nhiệm: Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thuế
	+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về thuế.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.
	+ Năng lực điều chỉnh hành vi thể hiện thông qua việc thường xuyên ủng hộ những hành vi

chấp hành tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

+ Năng lực tự nhận thức bản thân: Hiểu được sự cần thiết của việc thu thuế, có nhận thức đúng đắn về pháp luật thuế
	

	7
	Ôn tập giữa kì 1
	18

(1)
	Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ I lớp10; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
	Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có
trách nhiệm với bản thân, tích cực,

chủ động để hoàn       thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
	+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác

trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
	Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia

vào các hoạt động kinh tế đó.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	19

(1)
	
	
	
	
	Theo lịch trường

	9
	Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	20,21,

22,23,

24

(5)
	· Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh.
· Nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó.
Lựa chọn được mô hình kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân.
	Chăm chỉ: Biết tìm hiểu và học tập các mô hình kinh doanh có hiệu quả để áp dụng cho bản thân để mang lại thu nhập hợp pháp

Có trách nhiệm trong việc tạo dưng và chuẩn bị nghề nghệp

cho bản thân sau khi ra trường, chủ động mô hình làm kinh tế hiệu quả
	- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về thuế.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế
	+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội: Học sinh biết tìm hiểu, đánh giá và có khả năng tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp để mang lại thu nhập hợp pháp cho bản thân.

+ Năng lực điều chỉnh hành vi của

bản thân từ đó có định hướng cho bản thân mình trong việc lựa chọn

nghề nghiệp và việc làm sau khi ra trường
	

	10
	Bài 8: Tín dṇng và vai trò của tín dṇng trong đời sống
	25,25

(2)
	· Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng.
· Nhận biết được những vai trò tích cực của tín dụng đối với đời sống của bản thân, gia đình và xã hội.
–
	Trung thực: Sử dụng đúng đắn và hiệu quả

các loại hình tín dụng vào hoạt động sản xuất và tiêu dùng

Trách nhiệm: Sẵn sàng tham gia và chịu trách nhiệm khi tham gia vào các loại hình tín dụng.
	- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về tín dụng.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đê' và sáng tạo ở những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến hoạt động tín dụng.
	+ Năng lực điều

chỉnh hành vi: thể hiện thông qua việc đánh giá được những việc làm của bản thân, gia đình và người khác trong việc sử dụng các loại tín dụng một cách hiệu quả nhất.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế

- xã hội: tham gia và sử dụng có hiệu quả các loại hình tín dụng phù hợp với gia đình.
+ Tự nhận thức bản thân: Đánh giá được một số loại tín dụng có thể phù hợp và hiệu quả với bản
thân và gia đình
	

	11
	Bài 9: Dịch vụ tín dṇng
	27,28,

29

(3)
	· Nhận biết và mô tả được đặc điểm một số dịch vụ tín dụng.
· Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng.
· Biết cách sử dụng có trách nhiệm một số dịch vụ tín dụng.
–
	Trung thực: Sử dụng đúng đắn và hiệu quả

các dịch vụ tín dụng vào hoạt động sản xuất và tiêu dùng

Trách nhiệm: Sẵn sàng tham gia và sử dụng có trách nhiệm một số dịch vụ tín dụng.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các dịch vụ tín dụng.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến sử dụng dịch vụ tín dụng.
	+Năng lực điều

chỉnh hành vi: thể hiện thông qua việc đánh giá được những việc làm của bản thân, gia đình và người khác trong việc sử dụng dịch vụ tín dụng một cách hiệu quả nhất.

+Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế

- xã hội: tham gia và sử dụng có hiệu quả các loại hình tín dụng phù hợp với gia đình.
+Tự nhận thức bản thân: Đánh giá được một số dịch vụ tín dụng có thể phù hợp và hiệu quả với bản thân và gia đình mình
	

	12
	Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	30,31,

32,33,

34

(5)
	· Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhânvà tầm quan trọng của việ c lập kế hoạch tài chính cá nhân.
Nhận biết được các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.
– Lập được kế hoạch tài chính của cá nhân.
– Kiểm soát được tài chính cá nhân
	Chăm chỉ:

Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh hoạt động thu nhập của bản thân để thực hiện cho được kế hoạch tài

chính của mình.

Trách nhiệm: Biết lập kế hoạch cá nhân một cách có trách nhiệm và có ý thức trong việc hoàn thành kế hoạch tài chính đã đặt ra.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính cá nhân.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến việc lập kế hoạch tài chính cá nhân.
	+ Năng lực điều chỉnh hành vi thông qua việc xây dựng kế hoạch tài chính

của bản thân mình để có những điềuchỉnh bản thân cho phù hợp nhằm thực hiện

tốt kế hoạch đề ra

+ Lập kế hoạch phát triển bản thân: Tự đặt ra được mục tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện và kế hoạch tài chính phù hợp của bản thân
	

	13
	Ôn tập cuối kì I
	35

(1)
	· Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ I lớp 10; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

· Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

· Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động kinh tế của bản thân, của người khác,

· HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

–
	Trung


thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài
kiểm

tra giữa kỳ để đạt kết quả cao Trách

nhiệm: Có




trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn



thành được nhiệm vụ học

tập


của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
	+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
	Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này.
	

	14
	Kiểm tra cuối kì I
	36

(1)
	
	
	
	
	

	HỌC KÌ II (  34 TIẾT/ 17 TUẦN)
Phần 2: Giáo dục pháp luật

	15
	Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật.
	37,38
	· Nêu được khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
· Tự giác thực hiện các quy định pháp luật.
- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.
	Yêu nước:

Tích cực, chủ động vận động người khác thực

hiện các quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với lứa tuổi, với quy định của pháp luật

Trách nhiệm: Tích cực, tự giác và nghiêm túc chấp hành kỉ luật, pháp luật đấu tranh phê bình các hành vi vô kỉ luật, vi phạm pháp luật. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp luật.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điếm, vai trò của pháp luật.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến pháp luật.
	+Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc

chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

+Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được các kiến thức khoa học và một số vấn đề cơ bản về Hiến pháp, pháp luật, hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	

	16
	Bài 12: Hệ thống pháp luật và vǎn bản pháp luậtViệt Nam
	39,40

(2)
	· Nêu được hệ thống pháp luật Việt Nam và vǎn bản pháp luật Việt Nam.
Kể tên được các vǎn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
	Yêu nước:

Tích cực, chủ động vận động người khác thực

hiện các quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ và xây dựng Nhànước xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với lứa tuổi, với quy định của pháp luật

Trách nhiệm: Nghiêm túc chấp hành pháp luật

đấu tranh phê bình các hành vi vô kỉ luật, vi phạm pháp luật.

Hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính

trị; chấp hành Hiến pháp, pháp luật
	+ Tự chủ và tự học đế có những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến văn bản pháp luật Việt Nam.
	+Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện pháp luật

+Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu

được các kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	

	17
	Bài 13:
Thực hiện pháp luật
	41,42

(2)
	· Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật.
· Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.
Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.
	Yêu nước:

Tích cực, chủ động vận động người khác thực

hiện các quy định của pháp luật.

Trách nhiệm: Nghiêm túc chấp hành

pháp luật đấu tranh phê bình các hành vi vi phạm pháp luật. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp,

pháp luật.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến các hình thức thực hiện pháp luật.
	+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật của bản thân và người khác.

+ Năng lực phát triển bản thân: Vận dụng các quy định của pháp luật để thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân.
	

	18
	Bài 14: Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam
	43,44

(2)
	· Nêu được khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam tronghệ thống pháp luật Việt Nam.
Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những hành vi cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
	Yêu nước:

Tích cực, chủ động sống và làm việc theo Hiến pháp, đấu tranh với các âm mưu, hành động nhằm xâm phạm đến các quyền và nghĩa vụ

công dân đã được quy định trong Hiến pháp Trách nhiệm: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện hệ

thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam .
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Hiến pháp năm 2013.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hiến pháp năm 2013
	+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp; hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Hiểu được một số vấn đề cơ bản Hiến pháp, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền và nghĩa vụ công dân; trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng đất nước.
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	Bài 15: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về chếđộ chính trị
	45,46

(2)
	· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị nước CHXHCN Việt Nam.
· Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị; phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị.
Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
	Yêu nước: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng quy định của

Hiến pháp về chế độ chính trị, phê phán các hành vi vi phạm quy định của

Hiến pháp về chế độ chính trị

Trách nhiệm: Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của

Hiến pháp về chế độ chính trị bằng những hành vi cụ thể, phù hợp lứa tuổi.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về chế độ chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hiến pháp năm 2013 về chế độ chính trị nước Việt Nam.
	+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Có ý thức tự giác tìm hiểu, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của

công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia

các hoạt động góp phần xây dựng bộ máy nhà nước, tham gia bảo vệ chế độ chính trị bằng những việc làm phù hợp.
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	Bài 16: Quyền con ngnời, quyền và nghĩa vṇ cơ  bản của công dân trong Hiến pháp
	47,48,

49

(3)
	· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về quyền con ngnời, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng; lên án, phê phán các hành vi vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thực hiện các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với độ tuổi
	Nhân ái:

Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của

mọi người; đấu tranh với những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và người khác Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ với các hành vi thực hiện đúng, lên án những hành vi vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ

cơ bản của công dân.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013.
	Năng lực điều chỉnh hành vi: Có ý thức tự giác thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân bằng những hành vi cụ thể phù hợp với lứa tuổi

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động

kinh tế - xã hội : Tích

cực, chủ động tham gia các hoạt động góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bằng những việc làm phù hợp.
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	Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, vǎn hoá, xã hội, giáo dṇc,khoa học, công nghệ , môi trường
	50,51

(2)
	· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về kinh tế, vǎn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường.
Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng; lên án, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp. 

– Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp về kinh tế, vǎn hoá xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
	Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động trong việc phát

triển kinh

tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm: Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật; đánh giá được hành vi chấp hành kỉ luật, pháp luật

của bản thân và người khác về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học,

công nghệ và môi trường.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường theo Hiến pháp năm 2013.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hiến pháp năm 2013 về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường.
	+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế

- xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Có ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.
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	Ôn tập giữa học kì II
	52

(1)
	· Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ II lớp 10; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

· Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù

hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

· Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá hành vi, việc làm theo đúng các chuẩn mực pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
	Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao.

Trách nhiệm: Có trách

nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm    chỉ:

Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào        đời

sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
	+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
	Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những việc làm đúng, việc làm chưa đúng theo các chuẩn mực pháp luật. Biết tự giác tham gia vào xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có ý thức tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập không ngừng tìm hiểu nâng cao hiểu biết về pháp luật, về bộ máy nhà nước, về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.Tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt Hiến pháp và pháp luật.
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	Kiểm tra giữa học kì II
	53

(1)
	–
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	Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy
nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	54,55

(2)
	· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng; không đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước.

– Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước bằng những hành vi cṇ thể, phù hợp với lứa tuổi.
	Yêu nước: Tích cực,

chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, không đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của

Hiến pháp về bộ máy nhà nước.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hiến pháp năm 2013 về bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế

- xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động góp phần xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước bằng những việc làm phù hợp.

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
	

	25
	Bài 19: Đặc điểm, cấu trúcvà nguyên
tắc hoạt độngcủa hệ thống chính trị Việt Nam
	56,57,

58

(3)
	· Nêu được đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắctổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.
· Phê phán và đấu tranh với các hành vi chống phá hệ thống chính trị Việt Nam.
Thự c hiệ n được nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ , xây dựng và hoàn thiệ n hệ thống chính trị ở Việt Nam bằng những việ c làm cụthể, phù hợp với quy định của pháp luật
	Yêu nước: Tích cực,

chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa bằng những việc làm phù hợp Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối

với những hành vi thực hiện đúng, không đồng tình, phê phán các hành vi

chống phá, làm tổn hại đến lợi ích
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học

và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến hệ thống chính trị Việt Nam
	+Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế

- xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động góp phần xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước bằng những việc làm phù hợp

+Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
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	Bài 20: Đặc điểm, nguyêntắc tổ chức và  hoạt động của bộ máy nhà nnớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam
	59,60,

61

(3)
	- Nêu được đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Phê phán, đấu tranh với các hành vi chống phá Nhà nước.
- Thực hiện nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ , xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng những hành vi phù hợp với quy định của pháp luật.
	Yêu nước: Tích cực,

chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, không đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của

Hiến pháp về bộ máy nhà nước.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản vể đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam.
	Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động góp phần xây dựng và

củng cố bộ máy nhà nước bằng những việc làm phù hợp

Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
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	Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	62,63,

64

(3)
	· Nêu được chức nǎng, cơ cấu tổ chức vàhoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ.
· Phê phán, đấu tranh với những hành vi chống phá Nhà nước.
Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước bằng những hành vi phù hợp với quy định của pháp luật.
	Yêu nước: Tích cực,

chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, không đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của

Hiến pháp về

bộ máy nhà nước.
	+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ.
	Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động góp phần xây dựng và

củng cố bộ máy nhà nước.

Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những việc làm phù hợp.
	

	28
	Bài 22: Toà ánnhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
	65,66

(2)
	· Nêu được chức nǎng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.
Phê phán, đấu tranh đối với các hành vi sai trái liên quan đến Toà án nhân dân, Việ n kiểm sát nhân dân.
– Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân bằng những hành vi phù hợp quy định của pháp luật.
	Yêu nước: Tích cực,

chủ động vận động người khác tham gia
các hoạtđộng góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, không đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của

Hiến pháp về bộ máy nhà nước
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân

dân.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.
	Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động góp phần xây dựng và

củng cố Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân .

Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân bằng những việc làm phù hợp
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	Bài 23: Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân
	67,68

(2)
	· Nêu được chức nǎng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
· Có thái độ phê phán, không đồng tình với các hành vi tiêu cực đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
Thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân bằng các hành vi phù hợp với quy định của pháp luật.
	Yêu nước: Tin tưởng, sẵn sàng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;

Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, không đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của

Hiến pháp và pháp luật về hoạt động và tổ chức của hội đồng nhân dân và

ủy ban nhân dân.
	+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
	Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động góp phần xây dựng và

củng cố Bộ máy chính quyền ở cơ sở .

Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được quyền và nghĩa vụ của công dân đối trong mối quan hệ với Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân nơi mình sinh sống bằng những việc làm phù hợp
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	Ôn tập cuối kì II
	69

(1)
	· Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ II lớp 10; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

· Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

· Rèn luyện được kĩ năng xem xét, đánh giá hành vi, việc làm theo đúng các chuẩn mực pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật


	Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách

nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân. Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập,
rèn

luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả
cao
trong         bài

kiểm tra.
	+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
	Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những việc làm đúng, việc làm chưa đúng theo các chuẩn mực pháp luật. Biết tự giác tham gia vào xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có ý thức tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập không ngừng tìm hiểu nâng cao hiểu biết về pháp luật, về bộ máy nhà nước, về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.Tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt Hiến pháp và pháp luật
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	Kiểm tra cuối kì II
	70

(1)
	–
	
	
	
	


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kỳ I
	1 tiết
	Tuần 9
	-Về kiến thức:

- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ I lớp 10; học    sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

· Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động kinh tế của bản thân, của người khác,

· HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

· Về phẩm chất: Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra

· Về năng lực: Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân

mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này
	Trắc nghiệm (50%) và tự luận (50%)

	Cuối Học kỳ I
	1 tiết
	Tuần 18
	· a. Về kiến thức: Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ I lớp 10; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

· Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

· Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động kinh tế của bản thân, của người khác,

HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

b. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

c. Năng lực

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân

mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này
	Trắc nghiệm (50%) và tự luận (50%)

	Giữa Học kỳ II
	1 tiết
	Tuần 26
	a. Kiến thức:

· Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ I lớp 10; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

· Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

· Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động kinh tế của bản thân, của người khác,

· HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

b. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến

c. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân
mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này
	Trắc nghiệm (50%) và tự luận (50%)

	Cuối Học kỳ II
	1 tiết
	Tuần 35
	a.Kiến thức

· Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ II lớp 10; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

· Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

· Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá hành vi, việc làm theo đúng các chuẩn mực pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

· HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

b. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến

thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức đểđạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

c. Năng lực

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những việc làm đúng, việc làm chưa đúng theo các chuẩn mực pháp luật. Biết tự giác tham gia vào xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có ý thức tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập không ngừng tìm hiểu nâng cao hiểu biết về pháp luật, về bộ máy nhà nước, về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.Tích cực tuyên truyền, vận động

mọi người cùng thực hiện tốt Hiến pháp và pháp luật


	Trắc nghiệm (50%) và tự luận (50%)
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(Năm học:  2023 – 2024)

Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình học sinh.

- Số lớp: 5…  lớp 

- Số học sinh:  214….  học sinh

- Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: …0…học sinh

2. Tình hình đội ngũ: 

- Số giáo viên: 6; 
+ Trình độ đào tạo: Cao đẳng:0 ; Đại học:6 ; Trên đại học:0 ;

+ Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 6; Khá:0 ; Đạt:0 ; Chưa đạt:0 

 3. Thiết bị dạy học: 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	- Máy tính, ti vi, video về các hoạt động lao động và việc làm
	1


	Phần giáo dục kinh tế


	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	- Các văn bản pháp luật về các quyền và nghĩa vụ của công dân

- Các văn bản pháp luật về hoạt động tự do tín ngưỡng tôn giáo

- Máy tính, Ti vi, video về các tình huống thực hiện pháp luật
	1


	Phần giáo dục pháp luật


	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


II. Kế hoạch dạy học

HỌC KỲ I : 36 TIẾT ( 18 tuần x 2 tiết/1 tuần)

PHẦN 1: SÁCH GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

	STT
	Chủ đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
	1,2,3 

(3)
	1. Về kiến thức

- Nêu được khái niệm cạnh tranh

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

- Phân tích được vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế.

2. Về năng lực

- Năng lực chung.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tham gia các hình thức làm việc nhóm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề làm rõ nguyên nhân, vai trò của cạnh tranh

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các thông tin, câu chuyện, tình huống và trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến vấn đề cạnh tranh trong kinh tế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong thực hiện cạnh tranh.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, khả năng, điều kiện của bản thân trong quan hệ cạnh tranh.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được kiến thức về cạnh tranh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cạnh tranh; giải thích được một cách đơn giản một số hiện tượng kinh tế về cạnh tranh

3. Về phẩm chất

Trung thực và có trách nhiệm trong các mối quan hệ cạnh tranh.

	2
	Bài 2: Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường
	4,5,6 

(3)
	1. Về kiến thức

- Nêu được khái niệm cung, cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu

- Phân tích được mối quan hệ và vai trò của quan hệ cung – cầu trong nền kinh tế thị trường.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tham gia các hình thức làm việc nhóm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ để làm rõ mối quan hệ và vai trò của quan hệ cung – cầu trong nền kinh tế thị trường. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các thông tin, câu chuyện, tình huống và trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến quan hệ cung - cầu trong nền kinh tế thị trường.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc giải quyết quan hệ cung - cầu

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được khả năng của bản thân trong việc phân tích quan hệ cung – cầu.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: giải thích được một cách đơn giản một số hiện tượng kinh tế về cung - cầu đang diễn ra trong đời sống xã hội; vận dụng được kiến thúc đã học để phân tích được mối quan hệ cung - cầu trong trường hợp cụ thể.

3. Về phẩm chất

Trung thực và có trách nhiệm trong các mối quan hệ cung - cầu có liên quan.

	3
	Bài 3: Lạm phát
	7,8,9 

(3)
	1. Về kiến thức

- Nêu được khái niệm, liệt kê được các loại hình lạm phát.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến lạm phát.

- Mô tả được hậu quả của lạm phát đối với nền kinh tế và xã hội.

- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiểm chế lạm phát.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: đánh giá hậu quả của lạm phát và vai trò cửa Nhà nước trong kiểm soát và kiểm chế lạm phát.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các thông tin, câu chuyện, tình huống và trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến vấn đề lạm phát.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước để kiềm chế lạm phát

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: vận dụng được kiến thúc đã học để phân tích vấn đề lạm phát trong trường hợp cụ thể.

3. Về phẩm chất

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong giải quyết vấn đề lạm phát.

- Trung thực và có trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước để kiểm soát và kiềm chế lạm phát.

	4
	Bài 4: Thất nghiệp
	10,11,12 (3)
	1. Về kiến thức

- Nêu được khái niệm thất nghiệp, liệt kê được các loại hình thất nghiệp.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp.

- Mô tả được hậu quả của thất nghiệp đối với nền kinh tế và xã hội.

- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiểm chế thất nghiệp.

2. Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tham gia các hình thức làm việc nhóm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các thông tin, câu chuyện, tình huống và trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến vấn đề thất nghiệp.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điểu chỉnh hành vi: ủng hộ nhũng hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, khả năng, điều kiện của bản thân trong giải quyết vấn đề thất nghiệp.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: xử lí các hiện tượng trong đời sống xã hội liên quan đến thất nghiệp, để tương lai không bị rơi vào tình trạng thất nghiệp.

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động để tạo việc làm phù hợp với lứa tuổi.

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong giải quyết vấn đề thất nghiệp.

	5
	Bài 5: Thị trường lao động và việc làm
	13,14,15, 16 (4)
	1. Về kiến thức

- Nêu được các khái niệm: lao động, việc làm, thị trường lao động, thị trường việc làm.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm.

- Nhận ra được xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.

2. Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết thảo luận các vấn đề liên quan đến thị trường lao động và việc làm.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến thị trường lao động và việc làm.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: xác định được trách nhiệm hoàn thiện bản thân để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, khả năng, điều kiện của bản thân khi tham gia thị trường lao động, việc làm.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng trong đời sống xã hội liên quan đến lao động, việc làm, để có được việc làm phù hợp trong tương lai

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động lao động để tạo việc làm phù hợp với lứa tuổi.

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. 

	6
	Bài ôn tập giữa kỳ 1
	17 (1)
	a.Về mục tiêu:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ I lớp 11; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống  từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động kinh tế của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh quá trình học tập của mình.

b. Về năng lực 
- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này
c. Về phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
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	 Kiểm tra giữa kỳ 1
	18 (1)
	

	8
	Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh 
	 19,20,21,

22,23,24 (6)
	1. Về kiến thức

- Nêu được thế nào là ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh.

- Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh.

- Nhận biết được tại sao cần có ý tưởng kinh doanh; các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.

- Chỉ ra được các năng lực cần thiết của người kinh doanh.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trình bày các thông tin, ý tưởng trong thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung bài học.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến vấn đề ý tưởng

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực phát triển bản thân: Phân tích được ý tưởng kinh doanh và năng lực kinh doanh của bản thân.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được những kiến thức cơ bản về ý tưởng kinh doanh, cơ hội kinh doanh; xây dựng được ý tưởng kinh doanh dưới dạng bài tập thực hành.

3. Về phẩm chất

Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm trong việc tìm kiếm, xây dựng và xác định ý tưởng kinh doanh, cơ hội kinh doanh dưới dạng bài tập thực hành. 

	9
	Bài 7: Đạo đức kinh doanh
	25,

26,27, 28,29

(5)
	1. Về kiến thức.

Nêu được quan niệm, các biểu hiện và vai trò của đạo đức kinh doanh.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tham gia các hình thức thảo luận các vấn đề về đạo đức kinh doanh.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các thông tin, câu chuyện, tình huống và trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến đạo đức kinh doanh

+ Năng lực tự chủ, tự học: Biết tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của người kinh doanh

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức kinh doanh.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: biết tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh; vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh.

3. Về phẩm chất.

Trung thực, có trách nhiệm thực hiện đạo đúc kinh doanh khi có cơ hội được tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.
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	Bài 8: Văn hoá tiêu dùng
	30,31,32,

33,34

(5)
	1. Về kiến thức.

- Nêu được vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế.

- Nêu được khái niệm và vai trò của văn hoá tiêu dùng; mô tả được một số đặc điểm trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam và các biện pháp xây dựng văn hoá tiêu dùng.

2. Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Năng lực tự chủ, tự học: Biết tìm tòi, học hỏi, thực hiện được các hành vi tiêu dùng có văn hoá.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tham trình bày các thông tin, ý tưởng trong thảo luận các vấn để vể văn hoá tiêu dùng.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các thông tin thực tiễn cuộc sống liên quan đến văn hoá tiêu dùng.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: xác định được trách nhiệm của bản thân và thực hiện tiêu dùng có văn hoá.

+ Năng lực phát triển bản thân: phê phán những biểu hiện không có văn hoá trong tiêu dùng; tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân làm người tiêu dùng có văn hoá.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: xử lí các hiện tượng trong đời sống xã hội liên quan đến tiêu dùng có văn hoá.

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trong đời sống xã hội để trở thành người tiêu dùng có văn hoá.

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong quá trình xây dựng văn hoá tiêu dùng. 

	11
	Bài ôn tập cuối kỳ 1
	35 (1)
	1.Về mục tiêu:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ I lớp 11; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống  từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động kinh tế của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

2. Năng lực 
- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. 
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường

3. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
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	Kiểm tra cuối kì I
	36 (1)
	

	HỌC KỲ II : 34 TIẾT ( 17 tuần x 2 tiết/1 tuần)

PHẦN II: SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
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	Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
	37,38,39

(3)
	1. Về kiến thức

- Nêu được các quy định cơ bản pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí).

- Nhận biết được ý nghĩa của quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật đối với đời sống con người và xã hội.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

+ Có khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những vấn đề liên quan đến quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Phê phán, đấu tranh với những hành vi phân biệt đối xử giũa các công dân 

+ Năng lực phát triển bản thân: thực hiện được và vận động, giúp đỡ người khác thực hiện được các quy định của pháp luật vể bình đẳng của công dân trước pháp luật.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng trong đời sống xã hội liên quan đến quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

3. Về phẩm chất

Nhân ái, tôn trọng mọi người, có ý thúc trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

	14
	Bài 10: Bình đẳng giới trong các lĩnh vực
	40,41,42,

 (3)
	1. Về kiến thức

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam về bình đẳng giới.

- Nhận biết được ý nghĩa của bình đẳng giới đối với đời sống của con người và xã hội.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới trong các lĩnh vực.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện nhũng hoạt động học tập.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong thực hiện bình đẳng giới

+ Năng lực phát triển bản thân: Rút ra được bài học cho bản thân trong việc thực hiện quyền bình đẳng giới

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: bước đầu đưa ra các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề về bình đẳng giới.

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện pháp luật vể bình đẳng giới.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật vể bình đẳng giới
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	Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
	43,44

(2)
	1. Về kiến thức.

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

- Nhận biết được ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc đối với đời sống con người và xã hội.

2. Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

+ Có khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo liên quan đến quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi phân biệt đối xử giũa các dân tộc trong các lĩnh vực.

+ Năng lực phát triền bản thân: tự đặt ra mục tiêu, kế hoạch rèn luyện để thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng trong đời sống xã hội liên quan đến quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

3. Về phẩm chất

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

- Yêu quê hương, đất nước, tự hào về con người, về dân tộc của mình.
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	Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
	45,46 

(2)
	1. Về kiến thức

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.

- Nhận biết được ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo đối với đời sống con người và xã hội.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

+ Có khả năng giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo; 

+ Năng lực phát triển bản thân: Rút ra được bài học cho bản thân trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: có khả năng tham gia các hoạt động liên quan đến quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

3. Về phẩm chất

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

- Yêu quê hương, đất nước, nhân ái với con người, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi người và quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
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	Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội
	47,48

(2)
	1. Về kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: điều chỉnh thái độ, hành vi phù hợp với quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

+ Năng lực phát triển bản thân: thực hiện được và  vận động, giúp đỡ người khác thực hiện được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: tham gia các hoạt động thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

	18
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử
	49,50, (2)
	1. Về kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật vể quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác thực hiện quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.

+ Năng lực phát triển bản thân: thực hiện được và vận động, giúp đỡ người khác thực hiện được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, hoạt động thực hiện các quy định về bầu cử và ứng cử

 3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.



	19
	Bài ôn tập giữa kỳ 2
	51 (1)
	1) Về kiến thức

Nêu được một số nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

2) Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động nhằm thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của bản thân cũng như người khác
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Có ý thức tự giác tôn trọng các quyền và nghĩa vụ của người khác, đấu tranh với những hành vi vi phạm các quyền tự do cơ bản của công dân.

3) Phẩm chất

Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người khác tham thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật

Trách nhiệm: Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân và người khác.

	20
	Kiểm tra giữa kì 2
	52 (1)
	

	21
	Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của  công dân về khiếu nại, tố cáo
	53,54,55

(3)
	1) Kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo 

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về  về khiếu nại, tố cáo 

2) Phẩm chất
+ Năng lực phát triển bản thân: thực hiện được và vận động, giúp đỡ người khác thực hiện được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: phân tích, đánh giá được các quan điểm, các hành vi, xử lí được các tình huống đơn giản trong thực tiễn có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo

3) Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo.

	22
	Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc
	56,57

(2)
	1. Về kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc

+ Năng lực phát triển bản thân: tự đặt ra mục tiêu, kế hoạch rèn luyện để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, về bảo vệ Tổ quốc 

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.

	23
	Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thề và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân
	58,59,60


	1. Về kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Nhận biết được hâu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thúc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các hoạt động học tập.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: điều chỉnh thái độ, hành vi phù hợp với quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

+ Năng lực phát triển bản thân: Rút ra được bài học cho bản thân trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: tham gia các hoạt động tuyên truyền bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân 

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

	24
	Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
	61,62

(2)
	1. Về kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh thái độ, hành vi phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

+ Năng lực phát triển bản thân: thực hiện được và vận động, giúp đỡ người khác thực hiện được các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm vể chỗ ở của công dân.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

	25
	Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
	63,64

  (2)
	l. Về kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn 

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của HS trong việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân;  

+ Năng lực phát triển bản thân: Rút ra được bài học cho bản thân trong việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện các quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.

	26
	Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
	65,66

(2)
	1. Về kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân vể tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các hoạt động học tập.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh thái độ, hành vi phù hợp với quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

+ Năng lực phát triển bản thân: Rút ra được bài học cho bản thân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

	27
	Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	67,68

(2)
	1. Về kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân vể tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các hoạt động học tập.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh thái độ, hành vi phù hợp với quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

+ Năng lực phát triển bản thân: Rút ra được bài học cho bản thân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo 

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm khi thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

- Nhân ái, yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quỵ định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

	28
	Bài ôn tập cuối kỳ 2
	69

(1)
	1.Về mục tiêu:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ II lớp 11; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

2. Về năng lực 
- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, chủ động thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân của bản thân và người khác

3. Về phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

	29
	Kiểm tra cuối kì 2
	70

(1)
	


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian (1)
	Thời điểm (2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa
 Học kỳ 1
	1 tiết
	Tuần 9
	1.Kiến thức:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ I lớp 11; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động kinh tế của bản thân, của người khác, 

2. Năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này

2. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra 
	Trắc nghiệm (50%) và tự luận (50%)

	Cuối 
Học kỳ 1
	1 tiết
	Tuần 18
	1.Kiến thức
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong học kỳ I lớp 11; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động kinh tế của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

2. Năng lực 
- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này
b. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
	Trắc nghiệm (50%) và tự luận (50%)

	Giữa 
Học kỳ 2
	1 tiết
	Tuần 26
	1. Kiến thức:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ II lớp 11; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống  từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

2. Năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hành vi thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phê phán những hành vi vi phạm

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân, vận dụng những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật để hoàn thiện bản thân mình
3.  Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến
	Trắc nghiệm (50%) và tự luận (50%)

	Cuối 
Học kỳ 2
	1 tiết
	Tuần 35
	1.Kiến thức
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ II lớp 11; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

2. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

3. Năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hành vi thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phê phán những hành vi vi phạm

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân, vận dụng những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật để hoàn thiện bản thân mình
	Trắc nghiệm (50%) và tự luận (50%)


 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 12.
 (Năm học 2023 – 2024.)

CẢ NĂM 35 TIẾT

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 451

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 6; Trình độ đào tạo: Đại học: 6


Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 6
II. Kế hoạch dạy học

HỌC KÌ I ( 18 Tuần/ 18 tiết)

	STT
	Chủ đề

Bài học

	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt


	Hình thức/ địa điểm tổ chức dạy học
	Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

	
	
	Tổng
	Chi tiết
	
	
	

	1
	Bài 1: Pháp luật và đời sống.
	2
	1

2


	1. Về kiến thức :

- Nêu được khái niệm, đặc trưng mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.

- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với Nhà nước, xã hội và công dân.

2. Về kĩ năng :

Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và của những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

3. Về thái độ :

Có ý thức tôn trọng pháp luật và luôn xử sự theo đúng quy định của pháp luật.

4. Về phẩm chất, năng lực

  -  Phẩm chất: trung thực, tự trọng, kỷ luật, công tâm.

  -  Năng lực: Tự học, sáng tạo; giải quyết vấn đề trong cuộc sống, NL giao tiếp và hợp tác, NL ứng dụng công nghệ thông tin, NL tự quản lí và phát triển bản thân, NL tư duy phê phán…
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Mục 2. Bản chất của pháp luật

Hướng dẫn học sinh tự học

Mục 3a, 3b. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị.

Khuyến khích học sinh tự học
Bài tập 8 Không yêu cầu học sinh làm

	2
	Bài 2: Thực hiện pháp luật.
	3
	3

4

5
	1. Về kiến thức

- Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật.

- Hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

2. Về kĩ năng

Biết cách thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi.

3. Về thái độ

Tôn trọng pháp luật ; ủng hộ những hành vi thực hiện đúng pháp luật và phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật.

4. Về phẩm chất, năng lực

  - Phẩm chất: trung thực, tự trọng, kỷ luật.
-Năng lực chung

+ Năng lực nhận thức, tự tìm hiểu. 
+ Năng lực xử lý tình huống

- Năng lực chuyên biệt

+ Biết vận dụng kiến thức để xem xét các hiện tượng trong đời sống xã hội

+ Biết vận dụng kiến thức để định hướng hành vi của mình
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

Hoạt động trải nghiệm tại lớp học.


	Tiết 1,2 : GV có thể sử dụng tranh, ảnh, tài liệu hay các tình huống PL để dạy phần này.
Mục 1c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật (Không dạy)
Mục 2b. Trách nhiệm pháp lí   

(Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về trách nhiệm pháp lí và mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí)

Tiết3: 

Mục 2c: Các loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí. 

     Phần này GV có thể cho HS thực hiện các hoạt động trải nghiệm trên cơ sở GV phân công các nhóm chuẩn bị trước 4 tình huống và các câu hỏi theo 4 loại vi phạm pháp luật.

     GV có thể  cho HS nêu việc làm được, chưa được, Cách khắc phục việc chưa làm được?

     Bài này GV cũng có thể cho học sinh đóng tình huống theo sự phân công của giáo viên, HS chuẩn bị và trình bày trên lớp, GV kết luận

Cho học sinh xem video về những hình thực thực hiện pháp luật, những mẫu chuyện pháp luật.

	3
	Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội. (4tiết ) 

Tiết 1: Công dân bình đẳng trước phấp luật
	1
	6
	1. Về kiến thức:

- Hiểu  được thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý.
- Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

2. Về kĩ năng:


- Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.

3. Về thái độ:

- Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong cuộc sống hằng ngày

- Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân.


	Dạy học trên lớp, kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo

đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (Khuyến khích học sinh tự học)



	4
	Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội. (tiếp theo ) 

Tiết 2: Quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình.
	1
	7
	I. Mục tiêu bài học.    Học xong tiết 1 bài 4 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.

   HS nắm được KN, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực HN-GĐ.

2. Về kĩ năng.

  Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình.

  Rèn luyện kỹ năng tư duy các vấn đề xã hội, kỹ năng xử lí thông tin, liên hệ thực tế

3. Về thái độ.

  Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình.

  Hình thành nếp sống, nếp nghĩ bình đẳng, đấu tranh chống các biểu hiện bất bình đẳng trong hôn nhân gia đình.

4. Định hướng năng lực hình thành:

-Năng lực chung: năng lực tự học. năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

-Năng lực chuyên biệt: 


+Năng lực nhận biết các biểu hiện về vấn đề bình đẳng, bất bình đẳng trong hôn nhân, gia đình.


+Năng lực thực hiện bộ môn: thực hiện đúng pháp luật trong cuộc sống gia đình và tương lai là hôn nhân cụ thể với vấn đề bình đẳng, trách nhiệm công dân trong việc thực hiện PL và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.


+Vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống trong thực tế để góp phần xây dựng GĐ hạnh phúc và CD có trách nhiệm, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.


	Dạy học trên lớp, kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Mục 1b,Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, ( Hướng dẫn học sinh tự học)

Mục 1c, Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình,.(Không dạy)

Mục 1b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

   GV Hướng dẫn học sinh nêu một số ví dụ về quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
Mục 1c. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình . (Học sinh tự học)
         GV cũng có thể cho HS hoàn thành nội dung theo phiếu học tập và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung kiến thức đã học.

         GV cũng có thể gợi ý  cho HS đưa ra ý kiến nhận định của bản thân để đánh giá, xử lí những vấn đề liên quan đến thực tế cuộc sống.



	5
	Ôn tập

Kiểm tra giữa HK 1
	1
	8
	1. Về kiến thức

- Giúp học sinh hệ thống hoá các kiến thức cơ bản trong các bài đã học.
- Biết liên hệ trong thực tiến cuộc sống.

2. Về kĩ năng

- Kĩ năng nắm kiến thức và sắp xếp kiến thức.

- Kĩ năng vận dụng kiến thức, so sánh và đánh giá.

3. Về thái độ

- Có ý thức tự giác trong học tập cũng như trong khi làm bài kiểm tra.

4. Về phẩm chất, năng lực

  - Phẩm chất: nhân ái, khoan dung; trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

  - Năng lực: Tự học, sáng tạo; giải quyết vấn đề trong cuộc sống
	- HS làm bài tập trắc nghiệm tại lớp và ôn tập ở nhà.


	GV chuẩn bị đề cương câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập tình huống hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.theo giới hạn ôn tập của Sở GD.



	6
	Kiểm tra giữa học kì 1
	1
	9
	1. Về kiến thức:

      Nhằm kiểm tra HS kiến thức học sinh đạt được; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

2. Về kĩ năng
- Kĩ năng nắm kiến thức và sắp xếp kiến thức. Kĩ năng vận dụng kiến thức, so sánh và đánh giá.

- Kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm.

3. Về thái độ
- Sự chuyên cần trong học tập.

- Có ý thức tự giác. 

4. Về phẩm chất, năng lực

-  Phẩm chất: trung thực, nhân ái, khoan dung; tự trọng, tôn trọng sự khác biệt.
-  Năng lực cần hướng tới

+ Năng lực nhận thức, tự tìm hiểu các tri thức xã hội

+ Năng lực xử lý tình huống

+ Biết vận dụng kiến thức để xem xét các hiện tượng trong đời sống xã hội

+ Biết vận dụng kiến thức để định hướng hành vi của mình
	Kiểm tra tập trung.

Hình thức 100% trắc nghiệm
	Theo kế hoạch của sở và của nhà trường

	7
	Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.(tt)

Tiết 3,4: Quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực lao động và trong kinh doanh
	2
	10,11
	. Mục tiêu bài học.    Học xong tiết 1 bài 4 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.

   HS nắm được KN, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong lao động, trong kinh doanh.

 2. Về kĩ năng.

  Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực lao động và trong kinh doanh.

  Rèn luyện kỹ năng tư duy các vấn đề xã hội, kỹ năng xử lí thông tin, liên hệ thực tế

3. Về thái độ.

  Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực lao động và trong kinh doanh.

  Hình thành nếp sống, nếp nghĩ bình đẳng, đấu tranh chống các biểu hiện bất bình đẳng trong lao động và trong kinh doanh 

4. Định hướng năng lực hình thành:

-Năng lực chung: năng lực tự học. năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

-Năng lực chuyên biệt: 

 + Năng lực nhận biết các biểu hiện về vấn đề bình đẳng, bất bình đẳng trong lao động và trong kinh doanh


 + Năng lực thực hiện bộ môn: thực hiện đúng pháp luật trong cuộc sống gia đình và tương lai là hôn nhân cụ thể với vấn đề bình đẳng, trách nhiệm công dân trong việc thực hiện PL 

+Vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống trong thực tế để sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.


	Dạy học trên lớp, kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Mục 2b, 3b. Nội dung bình đẳng trong lao động, trong kinh doanh.( Hướng dẫn học sinh tự học)

Mục 2c, 3c. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng trong lao động, trong kinh doanh.(Không dạy)

GV cũng có thể xây dựng kế hoạch cho học sinh thực hành trải nghiệm và để học sinh thể hiện quyền bình đẳng của mình trong cuộc sống được pháp luật thừa nhận
Mục 2b, 3b. Nội dung bình đẳng, trong lao động, trong kinh doanh.

(Hướng dẫn học sinh nêu một số ví dụ bình đẳng trong lao động, trong kinh doanh)

	8
	Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	2


	12

13
	1. Về kiến thức 

- Nêu được, nội dung, ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

2. Về kĩ năng 

- Phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

- Biết xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

3. Về thái độ 

- Ủng hộ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo và phê phán những hành vi gây chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.

4. Về phẩm chất, năng lực

  -  Phẩm chất: trung thực, nhân ái, khoan dung; tự trọng, tôn trọng sự khác biệt.
  -  Năng lực: Tự học, giải quyết tình huống, thảo luận nhóm, liên hệ thực tiễn, khai thác nội dung SGK...
	Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Chú ý:
Mục 1a. Khái niệm dân tộc  (Không dạy) 

      Phần này Gv có thể sử dụng tranh, ảnh, tài liệu cụ thể liên quan đến  Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo các vấn đề sát thực trong thực tế đời sống , để HS tham gia thảo luận.

Mục 1d, 2d. Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn

giáo.( Khuyến khích học sinh tự học)

Câu hỏi/bài tập 1,4  (Không yêu cầu học sinh làm)

       GV có thể tổ chức trò chơi trên cơ sở nội dung bài học trong khoảng thời gian 20-25 phút sau của tiết 2.

	9
	Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản.
	4

( Học 2tiết)
	14

15
	1. Về kiến thức

- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của một số quyền tự do cơ bản của công dân.

- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của

công dân.

2. Về kĩ năng

- Biết thực hiện các quyền tự do về thân thể và tinh thần của công dân.

- Phân biệt những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do về thân thể và tinh thần của công dân.

3. Về thái độ 

- Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác.

4. Về phẩm chất, năng lực

  - Phẩm chất: Yêu gia đình, yêu quê hương đất nước; nhân ái, khoan dung; trung thực, tự trọng, chí công vô tư; 

  - Năng lực: Tự học, sáng tạo; giải quyết vấn đề trong cuộc sống
	Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Chú ý cho cả bài 6:

Mục 1a, 1b, 1c. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm,

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. (Khuyến khích học sinh tự học)

Mục 2a. Trách nhiệm của Nhà nước. (Khuyến khích học sinh tự học)

Câu hỏi/bài tập 8.Không yêu cầu học sinh trả lời



	10
	Thực hành: Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
	
	16
	1. Kiến thức:

     - Giúp HS thấy rõ việc thực hiện Luật an toàn giao thông hiện nay và giáo dục pháp luật an toàn giao thông trong trường học là nhiệm vụ thường xuyên và cần thiết.

    - Cung cấp HS những hiểu biết cơ bản, những quy tắc xử sự thường gặp khi tham gia giao thông thường ngày.

   2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận biết những quy định về kỷ thuật và hệ thống biển báo thường gặp khi tham gia giao thông.

  3. Thái độ: Hình thành thái độ, hành vi tự giác chấp hành pháp luật trật tự ATGT và có ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản của mình cũng như của người khác.

  4. Về phẩm chất, năng lực

  - Phẩm chất: nhân ái, khoandung; trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

  - Các năng lực hướng tới phát triển ở HS: Năng lực tự học, giao tiếp và hợp tác. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tự quản lí và phát triển bản thân. Năng lực tư duy phê phán
	Hoạt động trải nghiệm:

- Có thể  dạy học bằng giáo án điện tử. Hình thức rung chuông vàng hoặc đường lên đỉnh Ôlympia,ai là triệu phú, đuổi hình bắt chữ.

- Có thể tổ chức trên lớp hoặc tổ chức tập trung cả khối 12.
	I.Tình hình thực hiện Pháp luật trật tự ATGT hiện nay:

II. Những quy định cơ bản của pháp luật trật tự ATGT đường bộ:

- GV chuẩn bị hệ thống các câu hỏi về pháp luật an toàn giao thông đường bộ và một số tình huống để học sinh xử lí, giải quyết.

- Trên cơ sở hoạt động trải nghiệm GV cho HS đưa ra ý kiến nhận định của bản thân để đánh giá, xử lí những vấn đề liên quan đến thực tế cuộc sống mà các em thường gặp.

	11
	Ôn tập

Kiểm tra cuối HK 1
	1


	17


	1. Về kiến thức

- Giúp học sinh hệ thống hoá các kiến thức cơ bản trong các bài đã học.
- Biết liên hệ trong thực tiến cuộc sống.

2. Về kĩ năng

- Kĩ năng nắm kiến thức và sắp xếp kiến thức.

- Kĩ năng vận dụng kiến thức, so sánh và đánh giá.

3. Về thái độ

- Có ý thức tự giác trong học tập cũng như trong khi làm bài kiểm tra.

4. Về phẩm chất, năng lực

  - Phẩm chất: nhân ái, khoan dung; trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

  - Năng lực: Tự học, sáng tạo; giải quyết vấn đề trong cuộc sống
	- HS làm bài tập trắc nghiệm tại lớp và ôn tập ở nhà.


	GV chuẩn bị đề cương câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập tình huống hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.theo giới hạn ôn tập của Sở GD.

 

	12
	Kiểm tra cuối HK 1
	1


	18
	1. Về kiến thức

- Nhằm kiểm tra mức độ đạt được của học sinh so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả

2. Về kĩ năng

- Kĩ năng nắm kiến thức và sắp xếp kiến thức.

- Kĩ năng vận dụng kiến thức, so sánh và đánh giá.

- Kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm.

3. Về thái độ 

- Sự chuyên cần trong học tập.

- Có ý thức tự giác. 

4. Về phẩm chất, năng lực

- Phẩm chất: nhân ái, khoan dung; trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

- Năng lực cần hướng tới

+ Năng lực xử lý  các bài tập tình huống

+ Biết vận dụng kiến thức để định hướng hành vi của mình
	Kiểm tra tập trung.

Hình thức 100% trắc nghiệm
	Theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

	HỌC KÌ II ( 17 Tuần/ 17 tiết)



	13
	Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản.( tiếp theo)
	Dạy 2 tiết theo.)


	19

20
	1.Về kiến thức: 
- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư  tín, điện thoại , điện tín ; Quyền tự do ngôn luận của CD.

- Trình bày được trách nhiệm của CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của CD.

2.Về kĩ năng: 
- Biết phân biệt những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân.

- Biết tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm của người khác.

3.Về thái độ: 
- Có ý thức bảo vệ các quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng các quyền tự do cơ bản của người khác 

- Biết phê phán các hành vi xâm phạm tới các quyền tự do cơ bản của công dân.

4. Về phẩm chất, năng lực

  - Phẩm chất: nhân ái, khoan dung; trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

  - Năng lực: Phát triển năng lực tự học, tư duy, so sách, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, giải quyết tình huống thực tiễn..
	Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Chú ý cho cả bài 6:

Mục 1a, 1b, 1c. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm,

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Khuyến khích học sinh tự học

Mục 2a. Trách nhiệm của Nhà nước. Khuyến khích học sinh tự học

Câu hỏi/bài tập 8.Không yêu cầu học sinh trả lời

Tiết  3,4: 

Mục 1d, 1e

- Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

- Quyền tự do ngôn luận.

GV có thể sử dụng tranh, ảnh, tài liệu, tình huống PL cụ thể liên quan đến nội dung bài học.

      GV cũng có thể cho HS hoàn thành nội dung theo phiếu học tập và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung kiến thức đã học.



	14
	Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ. 
	3


	21

22

23


	1. Về kiến thức 

 - Nắm được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân;Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội; Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân . 

- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân.

2. Về kĩ năng 

- Biết thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân.  

3. Về thái độ 

- Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình.

- Tôn trọng quyền dân chủ của mọi người.

- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.

4. Về phẩm chất, năng lực

   - Phẩm chất: Trách nhiệm, nhân ái, trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

   - Năng lực: Tự học, sáng tạo; giải quyết vấn đề trong cuộc sống
	Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Mục 1b. Những trường hợp không được thực hiện quyền ứng cử(Không dạy)

Mục 1b. Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ qian quyền lực nhà nước-cơ quan đại biểu của nhân dân (Khuyến khích học sinh tự học)

 Mục 1c.2c, 3c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. (Khuyến khích học sinh tự học)

Mục 3b. Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo(Khuyến khích học sinh tự học)

Mục 4a. Trách nhiệm của Nhà nước(Khuyến khích học sinh tự học)

Câu hỏi/bài tập 1 (Không yêu cầu học sinh làm)


	15
	Ngoại khóa: Tìm hiểu Luật phòng chống tham nhũng
	1
	24
	1.- Kiến thức: Giúp HS năm được một số nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng.

2- Kĩ năng: Rèn luyện lĩ năng so sánh, đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

3.- Thái độ: Phê phán, đấu tranh chống lại các hành vi tham nhũng cũng như các tiêu cực khác trong xã hội.

4. Về phẩm chất, năng lực

  - Phẩm chất: nhân ái, khoan dung; trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

  - Các năng lực hướng tới:

     Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ứng dụng công nghệ thông tin, NL tự quản lí và phát triển bản thân, NL tư duy phê phán…
	-Cá nhân

-Cả lớp

-Thảo luận nhóm
	1. Giới thiệu khái quát về luật phòng chống tham nhũng.

2. Một số nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng.

- Khái  niệm tham nhũng.

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng (Điều 4.)
 + Xử lý người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng
 + Xử lý người có hành vi tham nhũng (Điều 92.)
- Xử lý tài sản tham nhũng (Điều 93.
- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng (Điều 5.)
+. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật;….
+. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng.


	16
	Ôn tập

Kiểm tra giữa HK II
	1


	25
	1. Về kiến thức 

- Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cơ bản đã học.

2. Về kĩ năng 

- Có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn .

3. Về thái độ 

- Có ý thức tự giác trong học tập cũng như trong khi làm bài kiểm tra.

4. Về phẩm chất, năng lực

  Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, trung thực, tự trọng.

  Năng lực: Tự học, sáng tạo; giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
	- Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.


	     GV hướng dẫn học sinh hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức các bài mà HS đã học.

      GV chuẩn bị đề cương câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập tình huống hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.theo giới hạn ôn tập của Sở GD.
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	Kiểm tra giữa HK II
	1


	26
	1. Về kiến thức 

- Nhằm kiểm tra HS kiến thức học sinh đạt được; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

2. Về kĩ năng 

- Kĩ năng nắm kiến thức và sắp xếp kiến thức.

- Kĩ năng vận dụng kiến thức, so sánh và đánh giá.

- Kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm.

3. Về thái độ 

- Sự chuyên cần trong học tập.

- Có ý thức tự giác. 

4. Về phẩm chất, năng lực

  - Phẩm chất: nhân ái, khoan dung; trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

  - Năng lực: Năng lực nhận thức, tự tìm hiểu các tri thức xã hội. Năng lực xử lý tình huống
   Biết vận dụng kiến thức để định hướng hành vi của mình
	Kiểm tra tập trung.

Hình thức 100% trắc nghiệm
	Theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

	18
	Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân
	
	27

28

29
	1. Về kiến thức 

- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

- Trình bày được trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

2. Về kĩ năng 

Biết thực hiện và có khả năng nhận xét việc thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân theo quy định của pháp luật.

3. Về thái độ 

Có ý thức thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của mình ; tôn trọng các quyền đó của người khác.

4. Về phẩm chất, năng lực

  Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, trung thực, tự trọng.

  Năng lực: Tự học, sáng tạo; giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Chú ý:Mục 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. -Khuyến khích học sinh tự học

Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân

Hướng dẫn HS tự học

Câu hỏi/bài tập 2- 

-Không yêu cầu học sinh làm

.
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	Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
	2


	30

31

32
	1. Về kiến thức 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường 

2. Về kĩ năng 

Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật. 

2. Về kĩ năng 

- Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng.

- Có thái độ phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về các lĩnh vực trên.

4. Về phẩm chất, năng lực

+ Năng lực nhận thức, tự tìm hiểu các tri thức xã hội

+ Năng lực xử lý tình huống

+ Biết vận dụng kiến thức để xem xét các hiện tượng trong đời sống xã hội

+ Biết vận dụng kiến thức để định hướng hành vi của mình
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.
	Chú ý cho cả bài 9:

Mục 1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước

Mục 2b. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hóa

Khuyến khích học sinh tự học 2 nội dung trên

Mục 2d, 2e. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về quốc phòng, an ninh.

Hướng dẫn học sinh tự học

Câu hỏi/bài tập 4,5- Không yêu cầu hs làm
.
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	Bài 10:Pháp luật với hòa bình

Ôn tập

Kiểm tra cuối HK II

(tHEO MA TRẬN CỦA sỞ)
	1


	33


	1. Về kiến thức 

- Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cơ bản đã học.

2. Về kĩ năng 

- Có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn .

3. Về thái độ 

- Có ý thức tự giác trong học tập cũng như trong khi làm bài kiểm tra.

4. Về phẩm chất, năng lực

  Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, trung thực, tự trọng.

  Năng lực: Tự học, sáng tạo; giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
	-

 Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

- HS tham gia các hình thức trải nghiệm do GV xây dựng.
	 Cả bài không dạy    

GV hướng dẫn học sinh hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức các bài mà HS đã học.

Phần này GV có thể linh động trong việc sử dụng hình thức để ôn tập cho học sinh.( Rung chuông vàng hoặc chia nhóm để HS tham gia trò chơi đố vui để học..)  

-GV hướng dẫn học sinh làm bài tập TN

	21
	Kiểm tra cuối HK II
	
	34
	1. Về kiến thức

- Nhằm kiểm tra mức độ đạt được của học sinh so với yêu cầu của chương trình

2. Về kĩ năng

- Kĩ năng nắm kiến thức và sắp xếp kiến thức.

- Kĩ năng vận dụng kiến thức, so sánh và đánh giá.

- Kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm.

3. Về thái độ 

- Sự chuyên cần trong học tập.

- Có ý thức tự giác trong học tập. 

4. Năng lực cần hướng tới
- Phẩm chất: nhân ái, khoan dung; trung thực, tự trọng, chí công vô tư.

  - Năng lực: Năng lực nhận thức, tự tìm hiểu các tri thức xã hội. Năng lực xử lý tình huống
    Biết vận dụng kiến thức để định hướng hành vi của mình 
	Kiểm tra tập trung

Hình thức 100% trắc nghiệm
	Theo kế hoạch của Sở GD & ĐT

	22
	Trả bài
	1


	35
	GV sửa bài thi nhằm giúp hs nhận ra những nội sai sót cần sửa và khắc sâu kiến thức đã học
	Kiểm tra tập trung.
	Cá nhân và cả lớp


\

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHOÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Năm học 2023- 2024)

1. Khối lớp: 10,11,12; 

	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết
	Thời điểm
	Địa điểm
	Chủ trì
	Phối hợp
	Điều kiện thực hiện

	1
	Biển – đảo Việt Nam
	1. Kiền thức: 

- Giúp học sinh hiểu biết cơ bản về thực trạng môi trường biển đảo nước ta hiện nay, biết được một số biện pháp đang được thực hiện nhằm bảo vệ môi trường biển đảo hiện nay.

- Giáo dục cho HS có nhận thức đúng về biển đảo, ý thức về chủ quyền biển đảo  và thái độ tích cực đối với biển đảo, tài nguyên, môi trường biển; trang bị cho HS kĩ năng tuyên truyền, truyền đạt những hiểu biết về biển của nước ta trong cuộc sống hằng ngày.

- Đồng thời, giúp HS có ý thức trách nhiệm với tài nguyên, môi trường biển; có những hành động thích hợp để giúp mọi người xung quanh hiểu biết thêm về biển, và có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo.

2. Năng lực

- Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề của thực tiễn, đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn

- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp với hoạt động thực tiễn

- Kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin, kỹ năng hợp tác, giao tiếp ứng xử.

- Thái độ: HS ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường biển đảo để phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong tương lai.

3. Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu, ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho họ sinh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của học sinh về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; về phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
	3
	2/2024
	Tại sân trường
	Tổ Sử-Địa-CD
	Đoàn trường.
	“Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa”, các tài liệu về Biển, đảo Việt Nam

	
	

	
	
















Đại Lộc, ngày 04 tháng 0 9 năm 2023                                                                                                                                                                                                                                                            
               DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                        




                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

   Nguyễn Văn Sáu

